
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ XÂY DỰNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TỔNG HỢP 

Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

(cập nhật đến ngày 23/3/2016) 

 

STT Thông tin về tổ chức Lĩnh vực hoạt động xây dựng Loại và cấp 

công trình 

1 - Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Khoa học & Công 

nghệ Cầu Đường Cảng. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 18 Phan Chu 

Trinh phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật:Phạm Đình Luận. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp:Quyết định 48QĐ/HCĐC ngày 01/01/2014 

của Hội KHKT Xầu đường - Cảng tỉnh Đồng Nai; Giấy 

CNĐKDN Công ty TNHH 1 TV với MSDN 3603156267 

đăng ký thay đổi lần 3 ngày 14/10/2014 do Sở KH&ĐT 

Đồng Nai cấp.  

- Vốn điều lệ: 4.900(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Giám 

đốc tư vấn quản lý dự án: 01 người; Chỉ huy trưởng công 

trình: 02 người; Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: 01 người; 

Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình: 02 người; Chủ trì 

thiết kế xây dựng công trình: 02 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng:không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình 

- Giao thông 

cấp IV. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  

Giám sát chất lượng công trình xây 

dựng 

- Giao thông 

cấp III. 

- Hạ tầng kỹ 

thuật cấp III. 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát xây dựng  

Thi công xây dựng công trình - Giao thông 

cấp IV. 

- Hạ tầng kỹ 

thuật cấp IV. 

2 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Hùng Võ.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): Số 391, tổ 12, ấp 

Lập dự án  

Quản lý dự án  



Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật:Bùi Quốc Lộc. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp:Giấy CNĐKDN mã số DN: 3602863094 do 

Sở KH&ĐT Đồng Nai cấp lần đầu ngày 04/7/2012 và thay 

đổi lần thứ 1 ngày 11/11/2014. 

- Vốn điều lệ: 5.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chỉ huy 

trưởng công trình: 02 người.  

- Hệ thống quản lý chất lượng:không. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  

Giám sát chất lượng công trình xây 

dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát xây dựng  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng 

cấp III. 

- Giao thông 

cấp IV. 

Lập dự án  

3 - Tên tổ chức:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng 

Thiên Nam. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): Tổ 16, KP3, 

phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật:Nguyễn Thị Đan Thùy. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

công ty cổ phần (mã số doanh nghiệp: 3601538912) do Sở 

Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 07/3/2009 

và cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 04/02/2015.  

- Vốn điều lệ: 1.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Giám 

đốc tư vấn quản lý dự án (01 người); Chỉ huy trưởng công 

trình (01 người). 

- Hệ thống quản lý chất lượng:không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Dự án nhóm 

B. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  

Giám sát chất lượng công trình xây 

dựng 

Dân dụng 

cấp III. 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát xây dựng  

Thi công xây dựng công trình  

4 - Tên tổ chức:Công ty TNHH I.D.C Minh Thành.  Lập dự án  



- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 299 ấp Hưng 

Thạnh, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật:Võ Đình Thanh. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

công ty TNHH hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 

3600732018) do SởKế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần 

đầu ngày 01/7/2005 và cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 

23/6/2014. 

- Vốn điều lệ: 20.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chỉ huy 

trưởng công trình (05 người).  

- Hệ thống quản lý chất lượng:không. 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  

Giám sát chất lượng công trình xây 

dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát xây dựng  

Thi công xây dựng công trình - Hạ tầng kỹ 

thuật cấp III. 

- Dân dụng 

cấp II. 

- Giao thông 

đường bộ 

cấp III. 

Lập dự án  

5 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng & Tư vấn thiết 

kế Tín Thuận. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): tầng 1, J55, Võ 

Thị Sáu, KP7, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật:Lê Văn Tài. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên (mã số doanh 

nghiệp: 3600532869) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai 

cấp lần đầu ngày 17/5/2002 và cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 

10/6/2012. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  

Giám sát chất lượng công trình xây 

dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 



- Vốn điều lệ: 28.790(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Giám 

đốc tư vấn quản lý dự án (01 người); Chỉ huy trưởng công 

trình (04 người); Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình 

(02 người).  

- Hệ thống quản lý chất lượng:không. 

Khảo sát xây dựng  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng 

cấp III. 

- Công 

nghiệp cấp 

II. 

6 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Golden Palace. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 04-06 Nguyễn Ái 

Quốc, KP6, P.Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật:Lê Thị Kim Hồng. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

công ty cổ phần (mã số doanh nghiệp:3601450048) do Sở 

Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 13/01/2009 

và cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 24/9/2012.  

- Vốn điều lệ: 20.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chủ 

nhiệm thiết kế xây dựng công trình (01 người); Chủ trì 

thiết kế xây dựng công trình (02 người).  

- Hệ thống quản lý chất lượng:không. 

Lập dự án Dự án nhóm 

B. 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình 

Công trình 

dân dụng cấp 

I. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  

Giám sát chất lượng công trình xây 

dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát xây dựng  

Thi công xây dựng công trình  

7 - Tên tổ chức: Trung tâm Tư vấn Xây dựng Đồng Nai – 

Sở Xây dựng Đồng Nai (bổ sung năng lực 24/3/2016). 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 38 Phan Chu 

Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Vũ Anh Tuấn. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp:Quyết định số 2288/QĐ.UBT ngày 

05/10/1995 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 

1696/QĐ.CT.UBT ngày 24/5/2002 của Chủ tịch UBND 

Lập dự án Dự án nhóm 

B. 

Quản lý dự án Dự án nhóm 

A. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình 

- Dân dụng 

cấp II. 

- Công 

nghiệp cấp 



tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 9019/QĐ-UBND ngày 

12/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết 

định số 2539/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 1585/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai.  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chủ 

nhiệm thiết kế xây dựng công trình (01 người); Chủ trì 

thiết kế xây dựng công trình (02 người).  

- Hệ thống quản lý chất lượng:QMS-4109 (ISO 

9001:2008). 

II. 

- Hạ tầng kỹ 

thuật cấp II. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  

Giám sát chất lượng công trình xây 

dựng 

- Dân dụng 

cấp II. 

- Công 

nghiệp cấp 

II. 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát xây dựng  

Thi công xây dựng công trình  

Lập dự án  

8 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Hội 

Xây dựng Đồng Nai. 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: 38 Phan 

Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Công Định. 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Giấy CNĐKDN Công ty TNHH 2 TV trở 

lên với MSDN 3600253287 đăng ký lần đầu ngày 

07/8/2008 và thay đổi lần 4 ngày 11/11/2010 do Sở 

KH&ĐT Đồng Nai cấp. 

- Vốn điều lệ: 500 triệu đồng.  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức:Chủ nhiệm lập dự án (03 người); Giám đốc tư vấn 

quản lý dự án(03 người); Chủ nhiệm đồ án quy hoạch đô 

thị(02 người); Chủ trì bộ môn chuyên ngành quy hoạch đô 

thị(02 người); Chủ nhiệm khảo sát xây dựng(01 người); 

Lập dự án Dự án nhóm 

B. 

Quản lý dự án Dự án nhóm 

B. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng Đô thị loại 3. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình 

- Dân dụng 

cấp II. 

- Công 

nghiệp cấp 

II. 

- Hạ tầng kỹ 

thuật cấp II. 

- Giao thông 

cấp III. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  

Giám sát chất lượng công trình xây - Dân dụng 



Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình(03 người); Chủ trì 

thiết kế xây dựng công trình (08 người). 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

dựng cấp II. 

- Công 

nghiệp cấp 

II. 

- Hạ tầng kỹ 

thuật cấp II. 

- Giao thông 

cấp III. 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát xây dựng Dân dụng 

cấp III. 

Thi công xây dựng công trình  

9 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tổng hợp kỹ thuật Hưng 

Thụy. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 738/116 Phạm 

Văn Thuận, KP8, phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật:Trần Đình Thiết. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (mã số 

doanh nghiệp:3602233085) do Sở Kế hoạch & Đầu tư 

Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25/02/2010 và cấp thay đổi lần 

thứ 1 ngày 01/9/2010.  

- Vốn điều lệ: 900(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chủ 

nhiệm lập dự án: 03 người; Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: 

02 người; Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình: 03 

người;  

- Hệ thống quản lý chất lượng:không. 

Lập dự án   

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch xây dựng   

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 - Giao thông cấp II. 

- Hạ tầng kỹ thuật 

cấp III. 

- Dân dụng cấp III. 

- Thủy lợi cấp IV. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
  

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 - Giao thông cấp II. 

- Hạ tầng kỹ thuật 

cấp III. 

- Thủy lợi cấp III. 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 
  



Khảo sát xây dựng  - Giao thông cấp 

III. 

- Hạ tầng kỹ thuật 

cấp III. 

- Dân dụng cấp III. 

- Thủy lợi cấp IV. 

Thi công xây dựng công trình   

10 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Hoàn Thịnh Phát.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 94 Phan Đình 

Phùng, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật:Ngô Hồ Ngọc Cường. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

công ty TNHH hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 

4702001983) do SởKế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần 

đầu ngày 28/12/2005 và cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 

02/3/2009. 

- Vốn điều lệ: 3.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chủ 

nhiệm lập dự án: 01 người; Chủ nhiệm đồ án quy hoạch 

xây dựng: 01 người; Chủ nhiệm thiết kế quy hoach xây 

dựng: 01 người; Chủ trì thiết kế xây dựng: 04 người; Chủ 

trì thiết kế quy hoạch: 01 người.  

- Hệ thống quản lý chất lượng:không. 

Lập dự án   

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch xây dựng   

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 Dân dụng cấp II. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
  

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 Dân dụng cấp III. 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 
  

Khảo sát xây dựng   

Thi công xây dựng công trình   

Lập dự án   

11 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây 

dựng Tiến Minh. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 1134/32 Phạm 

Văn Thuận, KP2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật:Trịnh Tiến Hưng. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

Lập dự án   

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch xây dựng   

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 - Dân dụng cấp III. 

- Công nghiệp cấp 

III. 



doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên (mã số doanh 

nghiệp: 3603146935) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai 

cấp lần đầu ngày 27/01/2014 và cấp thay đổi lần thứ1 ngày 

04/8/2014. 

- Vốn điều lệ: 1.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:không.

  

- Hệ thống quản lý chất lượng:không. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
  

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

  

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 
  

Khảo sát xây dựng   

Thi công xây dựng công trình   

12 - Tên tổ chức: Chi nhánh 1 - Công ty TNHH Tư vấn Thiết 

kế Kiến trúc Xây dựng CDAC. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 12 CMT8, phường 

Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật:Phan Thanh Đồng. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và 

đăng ký thuế chi nhánh (mã số doanh nghiệp:4400294591-

001) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 

03/10/2006 và cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 30/10/2009.  

- Vốn điều lệ: không.  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chủ 

nhiệm lập dự án: 01 người; Chỉ huy trưởng công trình: 01 

người.  

- Hệ thống quản lý chất lượng:không. 

Lập dự án   

 

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch xây dựng   

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 Dân dụng cấp III. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
  

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 - Dân dụng cấp III. 

- Công nghiệp cấp 

III. 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 
  

Khảo sát xây dựng   

Thi công xây dựng công trình  Dân dụng cấp III. 

13 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng 

Việt Trẻ. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 22B, cư xá gỗ 

Long Bình, KP10, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

Lập dự án  Dân dụng nhóm C. 

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch xây dựng   

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 Dân dụng cấp II. 



- Người đại diện theo pháp luật:Nguyễn Quang Bảy. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

công ty cổ phần (mã số doanh nghiệp: 3601126732) do Sở 

Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 

03/11/2008 và cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 31/10/2014. 

- Vốn điều lệ: 1.800 (triệu đồng).  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:Chủ 

nhiệm thiết kế xây dựng công trình: 02 người); Chủ trì thiết 

kế xây dựng công trình: 03 người.  

- Hệ thống quản lý chất lượng:Không. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
  

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 Dân dụng cấp II. 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

 Dân dụng cấp III. 

Khảo sát xây dựng   

Thi công xây dựng công trình   

Lập dự án   

14 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Bảo 

Phúc Long (bổ sung năng lực 24/3/2016). 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính:3B, Khu dân 

cư Phú Gia, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật:Nguyễn Thị Phương 

Thanh. 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

công ty cổ phần (mã số doanh nghiệp: 3603048871) do Sở 

Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 

10/4/2013 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 17/12/2014. 

- Vốn điều lệ:6.000 triệu đồng.  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chủ nhiệm lập dự án: 01 người; Chủ nhiệm thiết kế 

xây dựng công trình: 01 người; Chủ trì thiết kế xây dựng 

công trình: 03 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  Dân dụng nhóm C. 

Quản lý dự án  Dân dụng nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng   

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 - Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp cấp 

III; 

- Hạ tầng kỹ thuật 

cấp III; 

- PCCC (nhà 

xưởng) cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 - Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp (nhà 
xưởng) cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Khảo sát xây dựng  - Hạ tầng kỹ thuật 
cấp III; 



- - Công nghiệp 
(nhà xưởng) cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình   

15 - Tên tổ chức: Công ty TNHH một thành viên Tư vấn 

Thiết kế Đầu tư Xây dựng Thanh Cường. 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính:169 đường 

Trương Định, KP2, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật:Nguyễn Trung Hiếu. 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (mã số doanh 

nghiệp: 3600508626) do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai cấp lần đầu ngày 28/9/2001 và cấp thay đổi lần thứ6 

ngày 09/3/2015. 

- Vốn điều lệ:6.800 triệu đồng.  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức:Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: 02 người; Chủ nhiệm 

thiết kế xây dựng công trình: 02 người; Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 02 người; Chỉ huy trưởng công trường: 01 

người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  Giao thông nhóm 

B. 

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch xây dựng  Dân dụng cấp V. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 - Dân dụng cấp III. 

- Giao thông cấp 

IV. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 - Dân dụng cấp III. 

- Hạ tầng kỹ thuật 

cấp IV. 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Khảo sát xây dựng  - Dân dụng cấp III. 

- Hạ tầng kỹ thuật 

cấp IV. 

Thi công xây dựng công trình   

16 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng 

Kiến Giang.  

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: C32, Khu 

phố 1, P. Bửu Long, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Hồng Minh 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3800582602 cấp ngày 20/7/2009, thay 

đổi lần 4 ngày 15/7/2014 

Khảo sát   

Lập dự án  Dân dụng nhóm C 

Quản lý dự án  Dân dụng nhóm B 

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  Dân dụng cấp III 



- Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức:  Chủ nhiệm thiết kế XDCT: 01 người; Chủ trì thiết 

kế XDCT: 01 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Giám sát thi công xây dựng  Dân dụng cấp II 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng   

17 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng 

Vạn Kiến Hưng 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: C3/52, KP 

10, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Thanh Hải 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3602334573 cấp ngày 22/6/2010, thay 

đổi lần 6 ngày 30/5/2013. 

- Vốn điều lệ: 6.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chủ nhiệm thiết kế XDCT: 03 người. Chủ trì thiết 

kế XDCT: 03 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Khảo sát  Dân dụng cấp III 

Lập dự án  Dân dụng nhóm B 

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  Dân dụng cấp II 

Giám sát thi công xây dựng  Dân dụng, công 

nghiệp cấp II 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

 Dân dụng cấp III 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng   

18 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng 

Hợp Phát. 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 5, 

thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Thân Văn Thọ 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3600971577 cấp lần đầu ngày 

Khảo sát  Giao thông cấp II 

Lập dự án  Giao thông nhóm 

C 

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  Giao thông cấp II 



28/12/2007 và thay đổi lần 3 ngày 13/7/2013.  

- Vốn điều lệ: 10.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Giám sát thi công xây dựng  Giao thông cấp II 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng   

19 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Nguyễn Hoàng 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: D1/4, KP1, 

P. Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Chí Quốc 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3600450743 cấp lần đầu ngày 

03/2/2000 và thay đổi lần 11 ngày 10/02/2012 

- Vốn điều lệ: 12.2000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chỉ huy trưởng công trình: 02 người. Chủ trì thiết kế 

XDCT: 01 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Số 4972 và 38111306004 

do cơ quan Intertek Testing Services NA, TNC - Hoa Kỳ 

cấp. 

Khảo sát   

Lập dự án   

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế   

Giám sát thi công xây dựng   

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng  Dân dụng, công 

nghiệp cấp II 

20 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Hải Bình 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: 98/16 Khu 

phố 1, Đường Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Thành 

phố Biên hoà, Tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Phan Huy Quế 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3600527812 cấp ngày 26/3/2002 

- Vốn điều lệ: 10.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chỉ huy trưởng công trình: 01 người. Chủ trì thiết kế 

Khảo sát   

Lập dự án   

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế   

Giám sát thi công xây dựng   

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  



XDCT: 01 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng  Đường dây và trạm 

điện đến 35kv 

21 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thành 

Nhơn 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: Ấp 1, xã 

Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Thanh Thảo 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3602624466 cấp ngày 18/10/2011 

- Vốn điều lệ: 4.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Khảo sát   

Lập dự án   

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế   

Giám sát thi công xây dựng   

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng  - Dân dụng cấp III 

- Giao thông cấp IV 

22 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Long Trạch 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: Tổ 02, Khu 

Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hoàng Tuấn 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3600953433 cấp ngày 01/11/2007, thay 

đổi lần 2 ngày 13/9/2010. 

- Vốn điều lệ: 4.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chỉ huy trưởng công trình: 02 người. Chủ trì thiết kế 

XDCT: 01 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Khảo sát   

Lập dự án   

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  Giao thông cấp IV 

Giám sát thi công xây dựng  Dân dụng cấp III 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng  - Dân dụng cấp III 

- Giao thông cấp IV 



23 - Tên tổ chức: Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đồng Nai 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: 38 Phan 

Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Anh Việt 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 4675/QĐ.CT.UBT ngày 14/12/2004;  

đổi tên Số 1586/QĐ-UBND ngày 13/6/2012. 

- Vốn điều lệ: Đơn vị sự nghiệp (không có vốn điều lệ) 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chủ nhiệm thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng: 01 

người hạng 1; 02 người hạng 2. Chủ trì thiết kế đồ án quy 

hoạch xây dựng: 02 người hạng 1; 02 người hạng 02. Chủ 

nhiệm thiết kế XDCT : 05 người hạng 1.Chủ trì thiết kế 

XDCT: 09 người hạng 1; Chủ nhiệm khảo sát: 01 người 

hạng 2. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Khảo sát  Đo vẽ, thành lập bản 

đồ các tỷ lệ phục vụ 

lập QHXD 

Lập dự án  Dân dụng nhóm C 

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch  Đô thị loại 2 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  Dân dụng, hạ tầng kỹ 

thuật cấp III 

Giám sát thi công xây dựng   

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng   

24 - Tên tổ chức: Trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng 

Đồng Nai. 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: 38 đường 

Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Vũ Anh Tuấn 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 2678/QĐ.CT.UBT ngày 30/6/2004; Đổi 

tên và bổ sung chức năng nhiệm vụ, số: 1669/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2012. 

- Vốn điều lệ: Đơn vị sự nghiệp (không có vốn điều lệ) 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chủ nhiệm lập dự án: 03 người hạng 2;Giám đốc tư 

vấn quản lý dự án: 04 người hạng 1;Chủ nhiệm khảo sát 

xây dựng: 01 người hạng 2;Chủ nhiệm thiết kế XDCT: 06 

Khảo sát  Dân dụng cấp IV 

Lập dự án  Dân dụng nhóm B 

Quản lý dự án  Dân dụng nhóm B 

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  - Dân dụng cấp I. 

- Công nghiệp cấp III. 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp 

II. 

Giám sát thi công xây dựng  - Dân dụng cấp I. 

- Công nghiệp cấp II. 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp 

II. 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

 - Dân dụng cấp II. 

- Công nghiệp cấp II. 

- Giao thông cấp III 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp 

II. 



người hạng 1;Chủ trì thiết kế XDCT: 06 người hạng 1; 14 

người hạng 2. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: HT2454.11.35 (ISO 

9001-2008) do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp 

QUACERT – Tổng Cục   Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng 

cấp. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 - Dân dụng cấp I. 

- Công nghiệp cấp III. 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp 

I. 

Thi công xây dựng   

25 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn xây 

dựng 3T 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: A5, Phan 

Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Hồ Đình Thái Hòa 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3600763231 cấp ngày 08/3/2005. 

- Vốn điều lệ: 10.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chủ nhiệm lập dự án: 01 người.Chủ trì thiết kế đồ án 

QHXD: 01 người.Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: 01 

người.Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình: 01 

người.Chủ trì thiết kế xây dựng công trình: 04 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Khảo sát   

Lập dự án  Dân dụng nhóm B 

Quản lý dự án  Dân dụng nhóm B 

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  Dân dụng cấp III 

Giám sát thi công xây dựng  Dân dụng cấp II 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

 Dân dụng cấp III 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng   

26 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xây dựng số 12 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: D12, KP1, 

phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Trung 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3600712212 cấp ngày 25/11/2009 (được 

chuyển đổi từ công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng số 

12). 

- Vốn điều lệ: 18.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chỉ huy trưởng công trình: 01 người. Chủ trì thiết kế 

xây dựng: 01 người. 

Khảo sát   

Lập dự án   

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế   

Giám sát thi công xây dựng  Dân dụng cấp III 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  



- Hệ thống quản lý chất lượng: Không Thi công xây dựng  Dân dụng cấp III 

27 - Tên tổ chức: Công ty TNHH TMDV Hưng Đạt Long 

Thành 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: Tổ 18, Khu 

Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Minh Trung 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3600674285 cấp ngày 23/5/2005, thay 

đổi lần 2 ngày 04/7/2013 

- Vốn điều lệ: 4.800 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Khảo sát   

Lập dự án  Dân dụng nhóm 

C 

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  Dân dụng cấp III 

Giám sát thi công xây dựng  Dân dụng cấp III 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng  Dân dụng cấp III 

28 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Đồng Nai Quốc Cường 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: 143/5 Phạm 

Văn Thuận, Khu phố 5, Phường Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Mai Hữu Nhân 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3601892279 cấp ngày 07/7/2009, thay 

đổi lần 3 ngày 30/11/2011. 

- Vốn điều lệ: 10.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Khảo sát   

Lập dự án  Dân dụng nhóm 

C 

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  Dân dụng cấp III 

Giám sát thi công xây dựng  Dân dụng cấp III 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng  Dân dụng cấp III 

29 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Hoàn Thịnh Phát 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: 94 Phan 

Khảo sát   

Lập dự án   



Đình Phùng, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ngô Hồ Ngọc Cường 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 4702001983 cấp ngày 28/12/2005, thay 

đổi lần 4 ngày 02/3/2009. 

- Vốn điều lệ: 3.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chủ nhiệm lập dự án: 01 người;Chủ nhiệm đồ án 

quy hoạch xây dựng: 01 người.Chủ nhiệm thiết kế quy 

hoach xây dựng: 01 người.Chủ trì thiết kế xây dựng: 04 

người.Chủ trì thiết kế quy hoạch: 01 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  Dân dụng cấp II 

Giám sát thi công xây dựng   

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng   

30 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hùng Chi 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: Số F13-Khu 

dân cư KP2, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3602365099 cấp ngày 05/01/2009, thay 

đổi lần 1 ngày 30/7/2012. 

- Vốn điều lệ: 9.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chủ nhiệm lập dự án: 01 người;Chủ nhiệm thiết kế 

xây dựng: 01 người. Chủ trì thiết kế xây dựng: 06 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Khảo sát   

Lập dự án  Dân dụng nhóm 

B 

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  Dân dụng cấp III 

Giám sát thi công xây dựng  - Dân dụng cấp II 

- Giao thông cấp 

III 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng   

31 - Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Kiểm định và Xây 

dựng C.I.M 

Khảo sát   

Lập dự án  Dân dụng nhóm 



- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: Số 1A/3, 

Ku phố 5, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hoàng Da 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3603023901 cấp ngày 21/01/2013, thay 

đổi lần 3 ngày 07/11/2014. 

- Vốn điều lệ: 5.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chủ nhiệm lập dự án: 01 người.Giám đốc tư vấn 

quản lý dự án: 01 người.Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: 02 

người.Chủ nhiệm thiết kế xây dựng: 01 người.Chủ trì thiết 

kế xây dựng: 03 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

C 

Quản lý dự án  Dân dụng nhóm 

C 

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  Dân dụng cấp IV 

Giám sát thi công xây dựng  Dân dụng cấp III 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng  Dân dụng cấp IV 

32 - Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ 

xây dựng Thành Tài 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: Số 18B, tổ 

25, Khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thúy Hằng 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3602676062 cấp ngày 13/12/2011 

- Vốn điều lệ: 4.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Khảo sát   

Lập dự án   

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế   

Giám sát thi công xây dựng   

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng  Dân dụng cấp IV 

33 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hùng 

Huy Vũ 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: Số 

868/36A, tổ 28, khu phố 2, phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Khảo sát   

Lập dự án   

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   



- Người đại diện theo pháp luật: Vũ Văn Tuấn 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3601514559 cấp ngày 06/3/2009, thay 

đổi lần 6 ngày 28/01/2015. 

- Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chủ nhiệm lập dự án: 01 người.Chủ trì thiết kế xây 

dựng: 01 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  - Dân dụng cấp 

III 

- Giao thông cấp 

IV 

Giám sát thi công xây dựng   

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng   

34 - Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng 

Q.T.C 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: Số 2/6 Khu 

phố 4, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: La Thị Hoàng Oanh 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3602509858 cấp ngày 15/6/2011, thay 

đổi lần thứ 1 ngày 15/7/2011. 

- Vốn điều lệ: 1.500 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chủ nhiệm lập dự án: 01 người.Chủ nhiệm đồ án 

quy hoạch đô thị: 01 người.Chủ trì bộ môn chuyên ngành 

quy hoạch đô thị: 01 người.Chủ nhiệm thiết kế xây dựng: 

01 người.Chủ trì thiết kế xây dựng: 01 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Khảo sát   

Lập dự án  Dân dụng nhóm 

C 

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  - Dân dụng cấp 

III 

- Công nghiệp 

cấp IV 

Giám sát thi công xây dựng  Dân dụng cấp III 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng   

35 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Ngân Hải 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: Số 6/12, 

Phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Khảo sát  - Dân dụng nhóm 

B 

- Giao thông 

nhóm B 



- Người đại diện theo pháp luật: Đoàn Hải Đăng 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3600712163 cấp ngày 24/12/2004, thay 

đổi lần 5 ngày 20/7/2012. 

- Vốn điều lệ: 2.200 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chủ nhiệm lập dự án: 03 người.Chủ nhiệm thiết kế 

xây dựng: 03 người.Chủ trì thiết kế xây dựng: 03 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Lập dự án  - Dân dụng nhóm 

B 

- Giao thông 

nhóm B 

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  - Dân dụng cấp 

III 

- Giao thông cấp 

III 

Giám sát thi công xây dựng  - Dân dụng cấp 

III 

- Giao thông cấp 

III 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng   

36 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đất Nam 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: C3/7, 

đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 6, phường Trung Dũng, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Vũ Trường Giang 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3602722008, cấp ngày 10/02/2012, thay 

đổi lần 6 ngày 24/12/2014. 

- Vốn điều lệ: 1.800 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chủ nhiệm lập dự án: 02 người.Chủ nhiệm khảo sát 

xây dựng: 02 người.Chủ nhiệm thiết kế xây dựng: 06 

Khảo sát   

Lập dự án  - Dân dụng nhóm 

C 

- Giao thông 

nhóm C 

Quản lý dự án  - Dân dụng nhóm 

C 

- Giao thông 

nhóm C 

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  - Dân dụng cấp 

III. 



người.Chủ trì thiết kế xây dựng: 06 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

- Giao thông cấp 

IV 

Giám sát thi công xây dựng  - Dân dụng cấp 

III. 

- Giao thông cấp 

IV 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng  Dân dụng cấp III 

37 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần kiểm định chất lượng 

công trình S9. 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: B11, Phan 

Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Ngọc Quãng 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3600861729, ngày cấp 20/12/2006, thay 

đổi lần 10 ngày 10/4/2014. 

- Vốn điều lệ: 2.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chủ nhiệm lập dự án: 01 người.Chủ nhiệm khảo sát 

xây dựng: 01 người.Chủ nhiệm thiết kế xây dựng: 01 

người.Chủ trì thiết kế xây dựng: 01 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Khảo sát   

Lập dự án   

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  Dân dụng cấp III 

Giám sát thi công xây dựng  Dân dụng cấp III 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

 Dân dụng cấp III 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 - Dân dụng cấp 

III; 

- Công nghiệp 

cấp III. 

Thi công xây dựng   

38 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dụng Phương Long 

Thành 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: Tổ 24 A, 

khu phố 4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Khảo sát   

Lập dự án   

Quản lý dự án   



Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Vũ Huy Hùng 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3602968315 cấp ngày 12/11/2012, thay 

đổi lần 2 ngày 05/5/2014. 

- Vốn điều lệ: 4.900 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chủ nhiệm thiết kế xây dựng: 01 người.Chủ trì thiết 

kế xây dựng: 01 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  - Dân dụng cấp 

III 

- Giao thông cấp 

IV 

Giám sát thi công xây dựng  Dân dụng cấp IV 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng   

39 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng 

Định Bình. 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: Khu dân cư 

6, khu phố Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Văn Phương 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3602750277 cấp ngày 08/3/2012, thay 

đổi lần 3 ngày 20/8/2014. 

- Vốn điều lệ: 9.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chủ nhiệm lập dự án: 01 người.Chủ nhiệm khảo sát 

xây dựng: 01 người.Chủ nhiệm thiết kế xây dựng: 01 

người.Chủ trì thiết kế xây dựng: 01 người.Chỉ huy trưởng 

công trường: 01 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Khảo sát  Dân dụng cấp III 

Lập dự án  Dân dụng nhóm 

B 

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  Dân dụng cấp III 

Giám sát thi công xây dựng  Dân dụng cấp III 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng  - Dân dụng cấp 

IV 

- Giao thông cấp 

IV 

40 - Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Khảo sát  Giao thông cấp 

IV 



Nam Phong 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: Số 65 tổ 7, 

khu phố 4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Thị Thu Thủy 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3603212874 cấp ngày 25/9/2014, thay 

đổi lần 1 ngày 09/10/2014. 

- Vốn điều lệ: 1.900 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Giám đốc tư vấn QLDA: 01 người.Chủ nhiệm thiết 

kế xây dựng: 02 người.Chủ trì thiết kế xây dựng: 02 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Lập dự án  Giao thông nhóm 

C 

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  Giao thông cấp 

IV 

Giám sát thi công xây dựng  Dân dụng cấp III 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng   

41 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng 

Lê Trần Minh. 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: 390, Quốc 

lộ 1A, Ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Minh Cảnh 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3603052412 cấp ngày 08/5/2013, thay 

đổi lần 7 ngày 29/10/2014. 

- Vốn điều lệ: 5.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Khảo sát   

Lập dự án   

Quản lý dự án  Giao thông nhóm 

C 

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế   

Giám sát thi công xây dựng  Giao thông cấp 

IV 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng  - Dân dụng cấp 

III 

- Giao thông cấp 

IV 

42 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Bảo Tín An Khảo sát   



- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: Số B21, tổ 

8, KP 2, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Lộc An 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3601412973 cấp ngày 13/01/2009, thay 

đổi lần 4 ngày 11/10/2012. 

- Vốn điều lệ: 5.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Lập dự án  Dân dụng nhóm 

C 

Quản lý dự án  Dân dụng nhóm 

C 

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  Dân dụng cấp III 

Giám sát thi công xây dựng  Dân dụng cấp III 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng  Dân dụng cấp III 

43 - Tên tổ chức: Trung tâm tư vấn thẩm tra công trình giao 

thông 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: Số 18 Phan 

Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Hồ Quang Nghĩa 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Quyết định thành lập số 1798/QĐ.CT.UBT 

ngày 11/5/2005, bổ sung chức năng tại Quyết định 

10674/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 và Quyết định số 

2169/QĐ-UBND ngày 20/8/2010. 

- Vốn điều lệ: Đơn vị sự nghiệp (không có vốn điều lệ) 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chủ nhiệm lập dự án: 01 người. Giám đốc tư vấn 

QLDA: 01 người.Chủ nhiệm khảo sát: 01 người.Chủ 

nhiệm thiết kế xây dựng: 01 người.Chủ trì thiết kế xây 

dựng: 01 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2008 do Công 

ty CP chứng nhận quốc tế ICB cấp. 

Khảo sát  - Giao thông cấp 

III 

- Hạ tầng kỹ thuật 

cấp II 

Lập dự án  - Giao thông 

nhóm C 

- Hạ tầng kỹ thuật 

nhóm A 

Quản lý dự án  - Hạ tầng kỹ thuật 

nhóm B 

- Dân dụng nhóm 

B 

- Giao thông 

nhóm C 

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế  - Giao thông cấp 

II 

- Hạ tầng kỹ thuật 

cấp II 



- Thủy lợi cấp II 

Giám sát thi công xây dựng  - Giao thông cấp 

II 

- Hạ tầng kỹ thuật 

cấp II 

- Dân dụng cấp 

III 

- Thủy lợi cấp III 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

 - Giao thông cấp 

II 

- Hạ tầng kỹ thuật 

cấp III 

- Thủy lợi cấp III 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  

Thi công xây dựng   

44 - Tên tổ chức: Công ty TNHH một thành viên xây dựng 

thương mại dịch vụ Triệu Nguyễn. 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: Số 30a, tổ 

18, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quang Cường 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Số 3603075113 cấp ngày 09/9/2013, thay 

đổi lần 2 ngày 23/9/2014. 

- Vốn điều lệ: 9.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ 

chức: Chủ nhiệm thiết kế xây dựng: 01 người. Chủ trì thiết 

kế xây dựng: 01 người.Chỉ huy trưởng công trình: 01 

Khảo sát   

Lập dự án   

Quản lý dự án   

Thiết kế quy hoạch   

Thiết kế, thẩm tra thiết kế   

Giám sát thi công xây dựng  Dân dụng cấp III 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

  

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

  



người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Thi công xây dựng   

45 - Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng 

Bảo Kiến. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): J68 Khu dân cư 

Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Thanh Đông. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (mã số doanh 

nghiệp: 3600728815) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai 

cấp lần đầu ngày 13/6/2005 và cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 

31/3/2014.  

- Vốn điều lệ: 3.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ 

nhiệm thiết kế xây dựng công trình: 01 người; Chủ trì thiết 

kế xây dựng công trình” 04 người.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án Hạ tầng kỹ thuật 
nhóm C. 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng Khu dân cư 50ha. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Đân dụng cấp III; 

- Công nghiệp cấp 
III; 

- Hạ tầng kỹ thuật 
cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  

Giám sát chất lượng công trình xây dựng  

Kiểm định, giám định chất lượng công trình  

Khảo sát xây dựng  

Thi công xây dựng công trình  

46 - Tên tổ chức: Công ty Cổ pần Xây dựng – Giao thông 

Trí Dũng (tên cũ: Công ty TNHH MTV Quảng cáo – Xây 

dựng – Giao thông Trí Dũng) – bổ sung thông tin năng lực 

03/02/2016.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): A69, KP4, P. 

Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Trung Kiên. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

(mã số doanh nghiệp: 3603114588) do Sở Kế hoạch & 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Giao thông 

(đường bộ) cấp III; 

- Dân dụng cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật 

cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  



Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/12/2013 và cấp thay 

đổi lần thứ 5 ngày 27/11/2015. 

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ 

nhiệm thiết kế xây dựng công trình: 01 người; Chủ trì thiết 

kế xây dựng công trình: 04 người; Chỉ huy trưởng công 

trình: 01 người; Chủ trì khảo sát xây dựng công trình: 01 

kỹ sư xây dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

- Tên tổ chức: Công ty Cổ pần Xây dựng – Giao thông 

Trí Dũng (tên cũ: Công ty TNHH MTV Quảng cáo – Xây 

dựng – Giao thông Trí Dũng) – bổ sung thông tin năng 

lực.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): A69, KP4, P. 

Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Trung Kiên. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

(mã số doanh nghiệp: 3603114588) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/12/2013 và cấp thay 

đổi lần thứ 5 ngày 27/11/2015. 

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ 

nhiệm thiết kế xây dựng công trình: 01 người; Chủ trì thiết 

kế xây dựng công trình: 04 người; Chỉ huy trưởng công 

trình: 01 người; Chủ trì khảo sát xây dựng công trình: 01 

kỹ sư xây dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Giám sát chất lượng công trình xây dựng - Giao thông 

(đường bộ) cấp III. 

- Dân dụng cấp III. 

- Hạ tầng kỹ thuật 

cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất lượng công trình  

Khảo sát xây dựng - Giao thông 

(đường bộ) cấp III; 

- Dân dụng cấp III; 

Thi công xây dựng công trình - Giao thông 

(đường bộ) cấp III; 

- Dân dụng cấp 

IV; 

  

47 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư  Xây dựng 

An Thành Phú. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): A3, KP8, Nguyễn 

Ái Quốc, P. Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình  



- Người đại diện theo pháp luật: Trầng Ngọc Toàn. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên (mã số doanh 

nghiệp: 3601200993) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai 

cấp lần đầu ngày 18/11/2008 và cấp thay đổi lần thứ 4 

ngày 07/11/2012. 

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chỉ 

huy trưởng công trình: 01 người.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  

Giám sát chất lượng công trình xây dựng Dân dụng cấp III. 

Kiểm định, giám định chất lượng công trình  

Khảo sát xây dựng  

Thi công xây dựng công trình  

48 - Tên tổ chức: Chi nhánh 1 - Công ty TNHH Tư vấn Đầu 

tư Xây dựng K126. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 173 KP10, 

Nguyễn Tất Thành, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Tiến Hành. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên (mã số doanh 

nghiệp: 3601414339) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai 

cấp lần đầu ngày 09/01/2009 và cấp thay đổi lần thứ 6 

ngày 22/6/2015.  

- Vốn điều lệ: 4.8000 (triệu đồng).  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ 

nhiệm lập dự án: 01 người; Chỉ huy trưởng công trình: 01 

người.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án - Dân dụng nhóm 
C; 

- Giao thông nhóm 
C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Giao thông 
(đường bộ) cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  

Giám sát chất lượng công trình xây dựng - Dân dụng cấp III; 

- Giao thông 
(đường bộ) cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng công trình  

Khảo sát xây dựng Giao thông (đường 
bộ) cấp III. 

Thi công xây dựng công trình  

49 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Quang Dũng và Lập dự án - Dân dụng nhóm 



Cộng sự. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 1772, KP6, 

Nguyễn Ái Quốc, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quang. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (mã số 

doanh nghiệp: 3600919295) do Sở Kế hoạch & Đầu tư 

tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 17/8/2007 và cấp thay đổi 

lần thứ 3 ngày 01/10/2014. 

- Vốn điều lệ: 1.000 (triệu đồng).  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: 

không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không. 

- Các công trình được giải thưởng: Giải nhì (liên danh) 

thiết kế kiến trúc xây dựng cầu An Hảo, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

C; 

- Hạ tầng kỹ thuật 

nhóm C; 

- Giao thông nhóm 

B; 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng - Quy hoạch tỷ lệ 

1/500 công trình 

cảng quy mô 

21,58ha. 

- Quy hoạch tỷ lệ 

1/500 Khu dân cư 

366ha. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật 

cấp III; 

- Giao thông cấp 

III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  

Giám sát chất lượng công trình xây dựng  

Kiểm định, giám định chất lượng công trình  

Khảo sát xây dựng - Dân dụng cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật 

cấp IV 

Thi công xây dựng công trình  

 

50 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Kiến trúc – Xây dựng Mi Li Mét.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 142/12/2 tổ 35C KP11, P. Tân 

Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  



- Người đại diện theo pháp luật: Vũ Mạnh Tiến 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602473305) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 23/3/2011 và cấp thay đổi 

lần thứ 2 ngày 13/01/2015.  

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ nhiệm thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kiến trúc sư.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Dân dụng cấp III. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

51 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Lập Tín.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): J12, KP1, P. Bửu Long, TP. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Phan Chí Hùng. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3601042225) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 21/8/2008 và cấp thay đổi 

lần thứ 9 ngày 20/6/2013.  

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN + 01 kỹ sư cầu đường.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Dân dụng nhóm C. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

Lập dự án  

52 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát (tên cũ: 

Công ty TNHH Xây dựng Lập Thành Tín). 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 85, tổ 17, KP2, P. Bình Đa, 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  



TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Đức. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602263001) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25/3/2010 và cấp thay đổi 

lần thứ 11 ngày 20/4/2015.  

- Vốn điều lệ: 9.500 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp III. 

53 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Kim Quy.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 75, tổ 17, KP2, P. Bình Đa, 

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Phan Văn Tình. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602026498) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 05/8/2009 và cấp thay đổi 

lần thứ 5 ngày 20/5/2013.  

- Vốn điều lệ: 1.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư cầu đường.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Dự án nhóm C. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

Lập dự án  

54 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng B.H.A. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 62/73, KP3, CMT8, P. Quang 

Lập dự án  

Quản lý dự án Dân dụng nhóm C. 



Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Thị Thanh Huyền. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602451911) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25/01/2011 và cấp thay 

đổi lần thứ 1 ngày 02/10/2014.  

- Vốn điều lệ: 600 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN + 01 kỹ sư điện + 01 

kiến trúc sư + 01 kỹ sư cấp – thoát nước.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Dân dụng cấp III. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
Dân dụng cấp III. 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

55 - Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Kiểm định xây dựng C.Q.C.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): C3/10, tổ 16, KP10, P. Tân 

Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Mai Thanh Vân. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3602890796) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 10/8/2012 và cấp thay đổi lần thứ 4 

ngày 01/8/2014. 

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ nhiệm khảo 

sát địa chất xây dựng công trình: 01 kỹ sư địa chất – dầu khí.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

 

Khảo sát Dân dụng cấp III. 

Thi công xây dựng công trình  

Lập dự án  

56 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Kiến Chương.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): K2/33, Tân Mỹ, P. Bửu Hòa, 

Lập dự án  

Quản lý dự án Dân dụng nhóm C. 



TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Nhung. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3601626661) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 07/4/2009 và cấp thay đổi 

lần thứ 2 ngày 15/10/2013.  

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
Dân dụng cấp III. 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

57 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Mỹ Quang.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 146/192, Nguyễn Văn Bé, P. 

Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Văn Khá. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3601598527) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25/3/2009 và cấp thay đổi 

lần thứ 2 ngày 23/3/2015.  

- Vốn điều lệ: 1.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Giám đốc tư vấn 

quản lý dự án: 01 người; Chủ nhiệm khảo sát địa hình xây dựng: 01 kỹ 

sư thủy lợi; Chủ trì thiết kế xây dựng công trình: 01 kỹ sư điện + 01 

kiến túc sư + 01 kỹ sư thủy lợi + 01 kỹ sư cầu đường.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Thủy lợi nhóm C. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Dân dụng cấp IV; 

- Giao thông cấp IV; 

- Thủy lợi cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Dân dụng cấp IV; 

- Giao thông cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

 

Khảo sát - Dân dụng cấp IV; 

- Giao thông cấp IV; 

- Thủy lợi cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình  



Lập dự án  

58 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Võ Đắc.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 28/20, Trần Văn Xã, KP2, P. 

Trảng Dài, TP, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Tài. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600658685) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 07/11/2003 và cấp thay 

đổi lần thứ 6 ngày 13/5/2015.  

- Vốn điều lệ: 20.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN; Chỉ huy trưởng công 

trình: 02 kỹ sư xây dựng DD&CN. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Công nghiệp cấp III. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp II; 

- Công nghiệp cấp III; 

59 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Bình Thuận Nam. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 97/5, tổ 3, K{3, P. Trảng Dài, 

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lộc Văn Nghiêm. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600717926) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 23/02/2005 và cấp thay 

đổi lần thứ 4 ngày 21/5/2015.  

- Vốn điều lệ: 2.400 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 02 kỹ sư xây dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

 

Khảo sát  



Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp cấp III; 

Lập dự án  

60 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trần Minh.

  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 2057 KP3, Nguyễn Ái Quốc, 

P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Hà Hoàng Tuấn Anh. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3601608729) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02/4/2009 và cấp thay đổi 

lần thứ 3 ngày 07/6/2013.  

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kiến trúc sư + 01 kỹ sư điện + 01 kỹ sư cấp thoát 

nước.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án Dân dụng nhóm C; 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III; 

- Dân dụng cấp II; 

- Công nghiệp cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
Giao thông cấp III; 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp cấp III;  

62 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hương Lộc.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 32B KP1, P. Tân Hiệp, TP. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Võ Văn Vinh. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602386250) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/9/2010 và cấp thay đổi 

lần thứ 4 ngày 24/4/2015.  

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

Lập dự án  

Quản lý dự án - Giao thông nhóm C; 

- Dân dụng nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Giao thông cấp III; 

- Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Giao thông cấp III; 

- Dân dụng cấp III; 



dựng công trình: 02 kỹ sư xây dựng DD&CN + 01 kỹ sư cầu đường + 

01 kiến trúc sư; Chủ trì khảo sát địa hình xây dựng công trình: 01 kỹ sư 

cầu đường. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

 

Khảo sát Giao thông cấp III; 

Thi công xây dựng công trình  

63 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 81, ấp 7, xã Gia Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600500754) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 26/7/2005 và cấp thay đổi 

lần thứ 3 ngày 09/3/2015.  

- Vốn điều lệ: 15.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Giao thông cấp IIII; 

64 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Đức Phát IBT.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 350 KP3, P. Thống Nhất, TP. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Huyền Trang. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600772797) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/11/2005 và cấp thay 

đổi lần thứ 4 ngày 26/6/2012.  

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

Lập dự án Dân dụng nhóm B; 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 



- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

65 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Linh Lộc.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 20/1, ấp Trần Cao Vân, xã 

Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đình Đại. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603267979) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 11/3/2015.  

- Vốn điều lệ: 5.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chỉ huy trưởng 

công trình xây dựng: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

66 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đức Lộc 

A.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): đường 4, KP5, thị trấn Trảng 

Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Đình Hùng. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600519120) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/01/2002 và cấp thay 

đổi lần thứ 3 ngày 25/6/2015.  

- Vốn điều lệ: 90.000 (triệu đồng)  

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất  



- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

lượng công trình 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Giao thông cấp IV; 

- Thủy lợi cấp IV; 

67 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Anh 

Phú.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): lầu 1, số A3, KP8, Nguyễn Ái 

Quốc, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Khắc Nhượng. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602211758) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 04/01/2010 và cấp thay 

đổi lần thứ 3 ngày 20/6/2013.  

- Vốn điều lệ: 1.500 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Giao thông nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
- Giao thông cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III; 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

68 - Tên tổ chức: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thế Công.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): đường Lê Hồng Phong, KP5, 

thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồn Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Phùng Thế Cường. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế doanh nghiệp 

tư nhân (mã số doanh nghiệp: 3600912885 – số ĐKKD cũ: 

4701002514) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 

03/8/2007 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 06/01/2010. 

- Vốn đầu tư: 7.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất  



- Hệ thống quản lý chất lượng: không. lượng công trình 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp IV; 

69 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): G3/8, cư xá A42, KP6, 

Nguyễn Ái Quốc, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Bá Hiền 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603186536) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 09/6/2014 và cấp thay đổi 

lần thứ 3 ngày 22/5/2015.  

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư điện + 01 kỹ sư xây dựng DD&CN + 01 kỹ 

sư cấp thoát nước + 01 kiến trúc sư; Chỉ huy trưởng công trình xây 

dựng: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Dân dụng nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp IV; 

70 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Nam 

Hưng Thịnh.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 54/44B, KP5, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Văn Sơn 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3602199388) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 15/12/2009 và cấp hay đổi lần thứ 3 ngày 29/5/2014.  

- Vốn điều lệ: 4.990 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ nhiệm khảo 

Lập dự án - Hạ tầng kỹ thuật nhóm 

B; 

Quản lý dự án - Dân dụng nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Dân dụng cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Công nghiệp cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III; 



sát địa hình công trình xây dựng: 01 kỹ sư xây dựng cầu đường; Chủ trì 

thiết kế công trình xây dựng: 01 kỹ sư cầu đường bộ; Chủ nhiệm khảo 

sát địa chất công trình xây dựng: 01 kỹ sư cầu đường bộ.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

- Giao thông cấp III; 

Kiểm định, giám định chất 

lượng công trình 
 

Khảo sát - Giao thông cấp III; 

- Công nghiệp cấp III; 

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

 

 

71 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Phúc Gia Huy.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 384 Quang Trung, phường 

Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Đinh Ngọc Phúc. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3601474627) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 10/02/2009 và cấp thay 

đổi lần thứ 3 ngày 11/02/2015.  

- Vốn điều lệ: 1.999 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Giám đốc QLDA: 

01 người; Chủ trì thiết kế xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng 

DD&CN + 01 kỹ sư cầu đường; Chủ trì khảo sát địa hình: 01 kỹ sư xây 

dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án - Công nghiệp nhóm C; 

- Giao thông nhóm C; 

- Thủy lợi nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Dân dụng cấp III; 

- Thủy lợi cấp IV; 

- Giao thông cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Giao thông cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát - Thủy lợi cấp IV; 

- Giao thông cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình  

72 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh.  Lập dự án  



- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 12Đ Trần Công An, KP6, P. 

Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Hữu Thành. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602378080) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 16/9/2010 và cấp thay đổi 

lần thứ 7 ngày 22/6/2015.  

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 03 kỹ sư xây dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Quản lý dự án Dân dụng nhóm B. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Dân dụng cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp 

IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Dân dụng cấp III. 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp III. 

73 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tân Bửu Long.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 10, KP2, Huỳnh Văn Nghệ, 

phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Đỗ Khôi Nguyên. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600526858) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 15/3/2002 và cấp thay đổi 

lần thứ 4 ngày 01/7/2011.  

- Vốn điều lệ: 32.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chỉ huy trưởng 

công trình xây dựng: . 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp II. 

74 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đại Việt Lạc Hồng.  Lập dự án  



- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính):  số 117, khu 1, ấp Bảo Định, 

xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Đinh Ngọc Đức. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3602352029) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cáp lần đầu 

ngày 08/7/2010 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 28/5/2015.  

- Vốn điều lệ: 10.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chỉ huy trưởng 

công trình xây dựng: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN; Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN + 01 kỹ sư cầu đường; 

Chủ nhiệm khảo sát địa hình xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng 

DD&CN  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Quản lý dự án - Giao thông nhóm C; 

- Dân dụng nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
- Dân dụng cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp 
III; 

- Thủy lợi cấp IV; 

- Giao thông cấp IV; 

- Công trình công 
nghiệp cấo IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
- Dân dụng cấp III; 

- Thủy lợi cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát - Thủy lợi cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Giao thông cấp IV; 

75 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Đông Nhật Huy.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 501, đường Thánh Mẫu, 

phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Đinh Ngọc Phước. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3601037786) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 05/8/2008 và cấp thay dổi 

lần thứ 3 ngày 11/02/2015.  

- Vốn điều lệ: 10.000 (triệu đồng)  

Lập dự án  

Quản lý dự án - Dân dụng nhóm C; 

- Giao thông nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Giao thông cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

- Thủy lợi cấp IV; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp 

III; 



- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Giám đốc tư vấn 

quản lý dự án: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN; Chủ trì thiết kế xây dựng 

công trình: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN; Chủ nhiệm khảo sát địa hình 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN; Chỉ huy trưởng 

công trình xây dựng: 02 kỹ sư xây dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp 

III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát - Giao thông cấp IV; 

- Thủy lợi cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp cấp III; 

76 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Anh Ngôn.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 47/6A, KP4, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Ngọc Tiên. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602446171) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 17/01/2011 và cấp thay 

dổi lần thứ 4 ngày 10/10/2013.  

- Vốn điều lệ: 5.400 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ nhiệm khảo 

sát xây dựng công trình: 01 kỹ sư địa chất thủy văn + 01 kỹ sư trắc địa. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát - Hạ tầng kỹ thuật cấp 
III; 

- Công nghiệp cấp III; 

- Lập bản đồ địa hình tỷ 
lệ 1/500; 

- Giao thông cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình  



77 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hà Thanh.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): lầu 1, số 26, tổ 13, khu Phước 

Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hoàng Biên. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600984858) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 04/3/2008 và cấp thay dổi 

lần thứ 1 ngày 09/11/2010.  

- Vốn điều lệ: 1.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư cầu đường + 01 kỹ sư xây dựng đường bộ; 

Chủ nhiệm khảo sát địa hình công trình xây dựng: 01 kỹ sư cầu đường.

  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án - Giao thông nhóm C; 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Giao thông cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Giao thông cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát - Giao thông cấp III; 

Thi công xây dựng công trình  

78 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xây dựng Hải Sơn.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 05, KP7, Nguyễn Ái Quốc, 

phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Bùi Văn Duy 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3600274209) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 16/4/2008 và cấp hay đổi lần thứ 2 ngày 03/9/2013.  

- Vốn điều lệ: 33.400 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp II; 

79 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Khoa Đăng.  Lập dự án  



- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 12/3A, KP1, phuwòng Bửu 

Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Lâm Em. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602363013) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 04/8/2010 và cấp thay đổi 

lần thứ 3 ngày 03/6/2013.  

- Vốn điều lệ: 7.500 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chỉ huy trưởng 

công trình xây dựng: 02 kỹ sư kỹ thuật xây dựng.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp III. 

80 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Đại Hồng Phước.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): Tòa nhà NK, lầu 2, 208D, 

Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Lành 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603164638) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 28/3/2014 và cấp thay dổi 

lần thứ 2 ngày 18/6/2015.  

- Vốn điều lệ: 5.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

công trình xây dựng: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án - Dân dụng nhóm C; 

- Giao thông nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  



81 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Quang Luân.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số A1/3, KP2, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thanh Bình. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602031554) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 10/8/2009 và cấp thay dổi 

lần thứ 3 ngày 18/6/2015.  

- Vốn điều lệ: 500 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ nhiệm thiết kế 

bộ môn quy hoạch, kiến trúc: 01 kiến trúc sư; Chủ nhiệm khảo sát địa 

hình công trình: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN + 01 kỹ sư xây dựng cầu 

đường; Chủ trì thiết kế xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng 

DD&CN    

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát - Dân dụng cấp III; 

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

82 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn xây dựng Bách 

Thiên Phúc.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 22/175, Hồ Văn Đại, KP3, 

phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đình Bách 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602988181) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/12/2012 và cấp thay 

dổi lần thứ 2 ngày 27/9/2014.  

- Vốn điều lệ: 1.800 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư thủy lợi; Chủ nhiệm thiết kế bộ môn quy 

hoạch, kiến trúc: 01 kiến trúc sư. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
- Giao thông cấp IV; 

- Thủy lợi cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát - Thủy lợi cấp IV; 



Thi công xây dựng công trình  

83 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Hùng Thiên Long.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 19D4, Nguyễn Ái Quốc, KP6, 

phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Trương Thị Thảo. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603052726) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 10/5/2013 và cấp thay dổi 

lần thứ 3 ngày 20/9/2014.  

- Vốn điều lệ: 1.800 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kiến trúc sư + 01 kỹ sư thủy công đồng bằng;   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án - Dân dụng nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp 

IV; 

- Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp 

IV; 

- Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát - Giao thông cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình  

84 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Đấu giá và Tư vấn xây dựng Ánh Nhật 

(tên cũ: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ánh Nhật) 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): D3, tổ 7, KP5, phường An 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hoàng Quyết 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602178765) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 18/11/2009 và cấp thay 

dổi lần thứ 3 ngày 20/4/2015.  

- Vốn điều lệ: 1.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
Công nghiệp cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 



- Hệ thống quản lý chất lượng: không. Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

85 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Thành Trí  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): tổ 13, khu Đông, ấp Hòa Hợp, 

xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Trương Hồng Quang. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3601381299) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 22/12/2008 và cấp thay 

dổi lần thứ 2 ngày 06/3/2015.  

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ nhiệm khảo 

sát địa hình công trình xây dựng: 01 kỹ sư xây dựng; Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Giao thông cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát - Giao thông cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình  

86 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Mỹ Quang (bổ sung năng lực)  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 146/192, Nguyễn Văn Bé, P. 

Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Văn Khá. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3601598527) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25/3/2009 và cấp thay đổi 

lần thứ 2 ngày 23/3/2015.  

- Vốn điều lệ: 1.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Giám đốc tư vấn 

quản lý dự án: 01 người; Chủ nhiệm khảo sát địa hình xây dựng: 01 kỹ 

sư thủy lợi; Chủ trì thiết kế xây dựng công trình: 01 kỹ sư điện + 01 

kiến túc sư + 01 kỹ sư thủy lợi + 01 kỹ sư cầu đường; Chủ nhiệm khảo 

Lập dự án  

Quản lý dự án Thủy lợi nhóm C. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Dân dụng cấp IV; 

- Giao thông cấp IV; 

- Thủy lợi cấp IV; 

- Công nghiệp cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Dân dụng cấp IV; 

- Giao thông cấp IV; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp 



sát địa chất công trình: 01 kỹ sư địa chất công trình.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

IV; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát - Dân dụng cấp IV; 

- Giao thông cấp IV; 

- Thủy lợi cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình - Hạ tầng kỹ thuật cấp 

IV; 

87 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thanh Nam.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số C2A, tổ 7, KP1, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Cao Doãn Thịnh. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3603027367) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 25/01/2013 và cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 24/12/2014.  

- Vốn điều lệ: 1.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chỉ huy trưởng 

công trình xây dựng: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án - Dân dụng nhóm C; 

- Công nghiệp (đường 

dây & trạm biến áp) 

nhóm C; 

- Hạ tầng kỹ thuật nhóm 

C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

88 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thảo Nguyên Xanh. Lập dự án  



  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): lầu 2, C32, KP1, phường Bửu 

Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Võ Thị Hoàng Thảo. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603063936) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 11/7/2013 và cấp thay đổi 

lần thứ 2 ngày 24/02/2014.  

- Vốn điều lệ: 1.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư kỹ thuật xây dựng + 01 kiến trúc sư.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp III; 

89 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thiết bị Minh 

Long.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): F17, KP2, phường Bửu Long, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Minh Sang. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602815799) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 10/5/2012 và cấp thay đổi 

lần thứ 6 ngày 05/6/2014.  

- Vốn điều lệ: 1.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kiến trúc sư + 01 kỹ sư cầu đường + 01 kỹ sư điện. 

  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Dân dụng nhóm B; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Dân dụng cấp II; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

90 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Trùng Dương.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): tổ 5, KP3, phường Trảng Dài, 

Lập dự án Dân dụng nhóm B; 

Quản lý dự án  



thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Anh Mỹ. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602489111) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 20/4/2011 và đăng ký thay 

đổi lần thứ 1 ngày 21/4/2015.  

- Vốn điều lệ: 4.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư thủy lợi + 01 kỹ sư xây dựng + 01 kỹ sư điện 

+ 02 kiến trúc sư.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

91 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Bền Vững.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính):  tổ 4, KP6, thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Thanh. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600801127) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/3/2006 và đăng ký thay 

đổi lần thứ 3 ngày 17/6/2010.  

- Vốn điều lệ: 4.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn:   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp II; 

92 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn Đầu tư Xây 

dựng Sông Bồ.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): lầu 2, B11, Phan Chu Trinh, 

Lập dự án  

Quản lý dự án Dân dụng nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  



phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Ngọc Hiếu. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3600992094) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 28/3/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 20/4/2015.  

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Giao thông cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

Dân dụng cấp III; 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

93 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Chính Bắc.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 9C, KP1, phường Thống Nhất, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Vân. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3600689316) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 05/8/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23/11/2011.  

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng + 01 kiến trúc sư .  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

94 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Trần Phát.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 240A, tổ 13, KP2, phường 

Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Bùi Thị Bích Hồng. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây  



- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602285534) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 20/4/2010.   

- Vốn điều lệ: 1.800 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ nhiêm khảo 

sát xây dựng công trình: 02 kỹ sư địa chất + 01 kỹ sư trắc địa.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

dựng công trình 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát Dân dụng cấp III; 

Thi công xây dựng công trình  

95 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng ASCO.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 199/4A, KP2, Trương Định, 

phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Cấn Văn Duyên. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 4702000170) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 12/6/2001 và cấp thay đổi 

lần thứ 3 ngày 01/12/2008.   

- Vốn điều lệ: 3.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kiến trúc sư + 01 kỹ sư xây dựng + 01 kỹ sư cấp 

thoát nước.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án Dân dụng nhóm C; 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
Công nghiệp cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

96 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Kiến Biên.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 16C2, KP11, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Phúc Hậu. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công cổ phần (mã số doanh 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp cấp IV; 



nghiệp: 3603216011) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 06/10/2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 30/3/2015.  

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 03 kiến trúc sư + 06 kỹ sư xây dựng + 01 kỹ sư điện + 

01 kỹ sư kỹ thuật công trình    

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp III; 

97 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Bình Minh.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 74, QL1, phường Xuân Bình, 

thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Trương Quốc Thụy. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 4702002796) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 17/4/2007 và cấp thay đổi 

lần thứ 1 ngày 09/01/2009.  

- Vốn điều lệ: 5.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Giao thông cấp IV; 

98 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Thành Trí.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): tổ 13, khu Đông, ấp Hòa Hợp, 

xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Trương Hồng Quang. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3601381299) do Sở Kế 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

Giao thông cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây  



hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 22/12/2008 và cấp thay 

đổi lần thứ 2 ngày 06/3/2015.  

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Khảo sát địa hình 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng; Chủ trì thiết kế xây dựng 

công trình: 01 kỹ sư xây dựng.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không 

dựng 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát Giao thông cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình  

99 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Khảo sát địa chất Minh Đức. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): C8, KP3, phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Xuân Kỳ. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603209254) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 11/9/2014. 

- Vốn điều lệ: 3.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì khảo sát 

địa chất công trình + khảo sát địa chất thủy văn: 02 kỹ sư địa chất; Chủ 

trì khảo sát địa hình công trình: 01 kỹ sư trắc địa + 01 kỹ sư địa chính.

  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát Dân dụng cấp III; 

Thi công xây dựng công trình  

100 - Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Đạt Thành Nguyên (bổ sung 

năng lực 14/01/2016).  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 891A, Quang Trung, phường 

Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai,  

- Người đại diện theo pháp luật:  

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3601799022) do Sở Kế hoạch & 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 



Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 24/6/2009 và cấp thay đổi lần thứ 1 

ngày 29/6/2010.  

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp III; 

101 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đồng Nai (bổ sung 

năng lực 03/02/2016).  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 130 Nguyễn Ái Quốc, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Vũ Duy An.  

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3600323008) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 17/11/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 14/11/2014.  

- Vốn điều lệ: 10.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 02 kiến trúc sư + 02 kỹ sư thủy lợi; Chủ trì khảo sát 

địa hình công trình: 01 kỹ sư thủy lợi.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
- Thủy lợi cấp IV; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II; 

- Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát - Thủy lợi cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II; 

Thi công xây dựng công trình  

102 - Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Xuân Phong.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính: 250 KP5, Hùng Vương, thị trấn 

Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Công Định. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

Dân dụng cấp III; 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3602328227) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 08/6/2010 và cấp thay đổi lần thứ 1 

ngày 28/10/2014.  

- Vốn điều lệ: 1.500 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát Dân dụng cấp III; 

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp III; 

103 - Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Xây dựng cao su An Lộc.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính: số 6, đường số 1, ấp Trung 

Tâm, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Đặng Hoàng Lâm. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3603220466) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 23/10/2014.  

- Vốn điều lệ: 2.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

104 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Long Trường Thành.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 4/7, ấp 7, QL56, xã Nhân 

Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Vũ Ngọc Thùy Liên. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602057721) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/9/2009 và cấp thay 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 



đổi lần thứ 1 ngày 07/3/2013.  

- Vốn điều lệ: 4.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chỉ huy trưởng 

công trình xây dựng: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Công nghiệp cấp III; 

- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

105 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Sơn Vũ Phát.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): tổ 25A, KP4, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Ngọc Sơn. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603071824) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/8/2013 và cấp thay 

đổi lần thứ 2 ngày 21/3/2015.   

- Vốn điều lệ: 1.900 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư cơ điện tử.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp cấp III; 

106 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Như Tân.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 61/3A, KP2, phường An 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Thống. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây  



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600973768) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 22/01/2008 và cấp 

thay đổi lần thứ 2 ngày 17/11/2014.  

- Vốn điều lệ: 9.900 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 02 kỹ sư xây dựng DD&CN; Chỉ huy trưởng 

công trình xây dựng: 02 kỹ sư xây dựng DD&CN  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

dựng công trình 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
Công nghiệp cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp cấp III; 

107 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đại Long Giang.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 339, Nguyễn Văn Cừ, thị xã 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Trần Thanh Trúc. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602988294) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 07/12/2012.  

- Vốn điều lệ: 20.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì khảo sát 

địa hình công trình xây dựng: 01 kỹ sư cầu đường; Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư cầu đường.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Giao thông (đường bộ) 

nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

108 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thống Nhất T.N.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 33B, Phan Chu Trinh, phường 

Lập dự án - Dân dụng nhóm B; 

Quản lý dự án - Dân dụng nhóm B; 



Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật:  

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600907010) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 17/7/2007 và cấp thay 

đổi lần thứ 3 ngày 24/02/2012.  

- Vốn điều lệ: 1.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 02 kiến trúc sư  + 02 kỹ sư xây dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng - Quy hoạch CTXD tỷ lệ 
1/2000; 

- Quy hoạch CTXD tỷ lệ 
1/500; 

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
- Hạ tầng kỹ thuật cấp IV; 

- Dân dụng cấp II; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
- Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát Dân dụng cấp III; 

Thi công xây dựng công trình  

109 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Ngọc Thạch.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 50, Nguyễn Ái Quốc, 

phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Xuân Bình. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600447204) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/8/2000 và cấp thay 

đổi lần thứ 9 ngày 12/11/2014.  

- Vốn điều lệ: 6.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

Công nghiệp cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát Công nghiệp cấp III; 

Thi công xây dựng công trình - Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 



- Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp cấp III; 

110 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Kiến Minh.

  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 19, đường D1, KP7, 

phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quốc Điệp. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3601808559) do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần 

đầu ngày 22/6/2009 và cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 11/6/2014. 

- Vốn điều lệ: 10.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án Dân dụng nhóm C; 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
- Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III; 

- Công nghiệp cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát - Dân dụng cấp III; 

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

- Công nghiệp cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II; 

111 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Cẩm Mỹ Linh.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): ấp Suối Cả, Hương lộ 10, xã 

Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Văn Lương. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600281502) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 13/02/2004 và cấp 

thay đổi lần thứ 3 ngày 15/10/2010.  

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình  



- Vốn điều lệ: 9.666(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

xây dựng 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Hạ tầng kỹ thuật cấp 

III; 

- Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

112 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Phúc Hiếu.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): C23A, KP5, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Phan Thị Hiền Lương. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600663501) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và cấp 

thay đổi lần thứ 10 ngày 28/02/2014.  

- Vốn điều lệ: 105.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chỉ huy trưởng 

công trình xây dựng: 01 thạc sỹ xây dựng + 06 kỹ sư xây dựng; Chủ trì 

thiết kế xây dựng công trình: 01 thạc sỹ xây dựng  

- Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2008. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp II; 

- Giao thông (đường bộ) 
cấp II; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II; 

113 - Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Trị.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 17B/106, KP3, phường Tam 

Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Bùi Khắc Phú. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây  



- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600881595) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 15/3/2007 và cấp thay 

đổi lần thứ 5 ngày 12/7/2013.  

- Vốn điều lệ: 15.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

dựng công trình 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) 
cấp III; 

114 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Đức.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): ấp Trần Cao Vân, xã Bàu 

Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Võ Duy Dương. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600977089) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/02/2008 và cấp 

thay đổi lần thứ 3 ngày 10/9/2014.  

- Vốn điều lệ: 1.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chỉ trì khảo sát địa 

hình xây dựng công trình: 01 kỹ sư cầu đường; Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 02 kỹ sư cầu đường + 01 kỹ sư xây dựng DD&CN + 

01 kiến trúc sư + 01 kỹ sư điện + 01 kỹ sư xây dựng cấp thoát nước.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình  

115 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Nhật Tiến Phát.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 45/Q1, tổ 31, Kp1, phường 

Lập dự án  

Quản lý dự án  



Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Đinh Văn Phòng. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đặng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3601650819) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 12/5/2009 và cấp thay đổi 

lần thứ 4 ngày 13/10/2014.  

- Vốn điều lệ: 1.800(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì khảo sát 

địa chất công trình xây dựng: 01 kỹ sư địa chất công trình.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát - Dân dụng cấp III 

Thi công xây dựng công trình  

116 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Phòng cháy Hoàng Gia  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 424/8, KP5B, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Hùng Anh. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đặng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3602705387) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 13/01/2012 và cấp thay 

đổi lần thứ 1 ngày 28/4/2014.  

- Vốn điều lệ: 18.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư phòng cháy chữa cháy.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2008. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Công nghiệp cấp III; 

- Thi công, lắp đặt thiết 

bị, hệ thống phòng cháy 

chữa cháy. 

117 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn  Đầu tư Xây dựng Kiên Hà.  Lập dự án  



- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 182A, tổ 29, KP2, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lương Văn Ngư. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đặng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp 3602499624) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 20/5/52011 và cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 31/7/2012.  

- Vốn điều lệ: 4.500(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư thủy lợi; Chủ trì khảo sát địa hình công 

trình xây dựng: 01 kỹ sư thủy lợi.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Thủy lợi cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát Thủy lợi cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình  

118 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Thế Bảo.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): lầu 1, số 8C/7, Huỳnh Văn 

Nghệ, KP3, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Vũ Bảo. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đặng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3603059827) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 20/6/2013 và cấp thay đổi 

lần thứ 2 ngày 13/5/2014.  

- Vốn điều lệ: 5.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

119 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 121, Phan Chu Trinh, phường 

Lập dự án  

Quản lý dự án  



Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Trương Đình Hiệp. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đặng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp 3600322445) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 01/11/2005 và cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 16/3/2015.  

- Vốn điều lệ: 24.360(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chỉ huy trưởng 

công trình xây dựng: 03 kỹ sư xây dựng ; Chủ nhiệm thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kiến trúc sư. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp III; 

120 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa chất và Môi trường 

Hoàng Hà.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 18A4, khu dân cư An Bình, 

KP1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Bùi Thế Định. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đặng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp 3602760074) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 15/3/2012 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 11/6/2015.  

- Vốn điều lệ: 2.400 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì khảo sát 

địa chất và khảo sát địa chất thủy văn công trình xây dựng: 02 thạc sĩ-

kỹ sư địa chất + 02 kỹ sư địa chất thủy văn; Chủ trì khảo sát địa hình 

công trình xây dựng: 01 kỹ sư địa chính.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát - Dân dụng cấp II; 

- Lập quy hoạch 1/500; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp 

III; 

- Công nghiệp cấp III; 

Thi công xây dựng công trình  



121 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Đông 

Nam.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): B6/1, KP10, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Thị Giang Thanh. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đặng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp 3603201488) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 08/8/2014 và cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 29/9/2014.  

- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 02 kỹ sư  xây dựng + 01 kiến trúc sư; Chủ trì 

khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, khảo sát địa chất thủy văn: 01 kỹ 

sư địa chất dầu khí.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2008. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

Dân dụng cấp III; 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

- Công nghiệp cấp III; 

- Dân dụng cấp III; 

Khảo sát Dân dụng cấp III; 

Thi công xây dựng công trình  

122 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thái Bình Dương.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 12A3, đường 6, KDC An 

Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Lộc Quang. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600545258) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 12/6/2002 và cấp thay 

đổi lần thứ 8 ngày 21/8/2013. 

- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 02 kỹ sư điện + 01 thạc sỹ kỹ thuật xây dựng + 

03 kỹ sư cầu đường; Chủ trì khảo sát địa hình xây dựng công trình: 01 

thạc sỹ kỹ thuật xây dựng; Chủ trì khảo sát địa hình: 02 kỹ sư cầu 

đường.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án Giao thông nhóm C; 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Giao thông (đường bộ) 

cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật (chiếu 

sáng) cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Năng lượng (trạm biến 

áp) cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật (chiếu 

sáng) cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 



Khảo sát Giao thông (đường bộ) 

cấp III; 

Thi công xây dựng công trình - Năng lượng (trạm biến 

áp) cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật (chiếu 

sáng) cấp III; 

123 - Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Xây dựng Đức Phúc.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 77, ấp 2, xã lộ 25, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Quang Hào. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3601117103) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 04/11/2008 và cấp thay đổi lần 

thứ 1 ngày 25/6/2009.  

- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

124 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Thiên Tân.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số C5A, tổ 23, KP3, phường 

Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Trung Kiên. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600941861) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/11/2007 và cấp 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 



thay đổi lần thứ 2 ngày 25/9/2013.  

- Vốn điều lệ: 6.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp III; 

125 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Đông Đô Thành.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 163/48/4, KP1, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Phan Quang Vinh. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602391395) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 18/10/2010 và cấp 

thay đổi lần thứ 2 ngày 06/4/2015.  

- Vốn điều lệ: 1.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng + 01 kiến trúc sư.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Dân dụng nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

126 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Kiến Nam Phong.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 358A/8, ấp 94, xã Xuân 

Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thuận. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602448330) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/01/2011 và cấp 

thay đổi lần thứ 4 ngày 30/7/2012. 

- Vốn điều lệ: 15.000(triệu đồng)  

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 



- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

- Thủy lợi cấp IV; 

127 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Bình Quang.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 127/14, Hà Huy Giáp, 

phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lâm Xuân Quang 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600567491) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 17/7/2002 và cấp thay đổi 

lần thứ 6 ngày 19/9/2014.  

- Vốn điều lệ: 1.800(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng + 01 kỹ sư điện + 01 kiến trúc 

sư. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Dân dụng cấp III 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

128 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Cảnh 

Phát.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 1372, tổ 39, ấp Trần Cao 

Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hữu Bình 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3603074381) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/9/2013 và cấp thay đổi lần thứ 1 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 



ngày 12/9/2015.  

- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì khảo sát 

địa hình xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN; Chủ trì 

thiết kế xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN + 01 kỹ sư 

thủy lợi. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Dân dụng cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp 

IV; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

129 - Tên tổ chức: Công ty TNHH một thành viên xây dựng thương mại 

dịch vụ Triệu Nguyễn (bổ sung năng lực). 

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: Số 30a, tổ 18, xã Xuân 

Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quang Cường 

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Số 3603075113 cấp ngày 09/9/2013, thay đổi lần 2 ngày 23/9/2014. 

- Vốn điều lệ: 9.000 triệu đồng 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ chức: Chủ 

nhiệm thiết kế xây dựng: 01 người. Chủ trì thiết kế xây dựng: 01 

người.Chỉ huy trưởng công trình: 01 người. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: Không 

Lập dự án Dân dụng nhóm C; 

Quản lý dự án Dân dụng nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường 

bộ) cấp IV; 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Dân dụng cấp III 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát - Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường 

bộ) cấp IV; 

 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 



130 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Mái Ngói Đỏ.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 37, đường số 2, tổ 2, ấp 

Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Hoàng Quốc. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3602864806) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 09/7/2012 và cấp thay đổi lần thứ 3 

ngày 14/9/2015.  

- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì khảo sát 

địa hình công trình xây dựng: 01 kỹ sư xây dựng cầu đường; Chủ trì 

thiết kế xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng cầu đường + 01 kỹ sư 

xây dựng DD&CN  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Giao thông (đường bộ) 

nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình  

131 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng TU SA  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 8/10A, KP3, phường Bửu 

Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Thị Nga. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3602154524) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 11/11/2009 và cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 19/01/2015.  

- Vốn điều lệ: 18.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Dân dụng nhóm B; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Dân dụng nhóm B; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
- Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 



- Công nghiệp cấp III; 

132 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Vạn Trí Việt.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 142, KP2, phường Tân 

Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Văn Hưng. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603171850) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 22/4/2014 và cấp thay đổi 

lần thứ 1 ngày 08/5/2014.  

- Vốn điều lệ: 1.500(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kiến trúc sư + 01 kỹ sư thủy lợi + 01 kỹ sư 

xây dựng + 01 kỹ sư cơ điện + 01 kỹ sư kỹ thuật công trình.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Dân dụng nhóm B; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

133 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 02 Bis, CMT8, phường 

Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Văn Thới. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3600979223) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 18/02/2008 và cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 11/6/2013. 

- Vốn điều lệ: 25.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp 



nước) cấp II; 

134 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Lập Tiến.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 76, tỉnh lộ 766, xã Xuân 

Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Ngọc Hiệp. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602363983) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 09/8/2010 và cấp thay đổi 

lần thứ 2 ngày 13/5/2013.  

- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng cầu đường bộ + 01 kỹ sư xây 

dựng DD&CN.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Giao thông (đường bộ) 

nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp 

III; 

- Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát Dân dụng cấp III; 

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp III; 

135 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Xây dựng 

Lam Giang.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 161, Hùng Vương, thị trấn 

Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Anh Núi. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3602948333) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/10/2012 và cấp thay đổi lần thứ 

2 ngày 20/11/2014. 

- Vốn điều lệ: 1.900(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 02 kỹ xư xây dựng DD&CN + 01 kỹ sư xây dựng 

Lập dự án  

Quản lý dự án Dân dụng nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất lượng  



đường bộ; Chủ trì khảo sát địa hình công trình xây dựng: 01 kỹ sư xây 

dựng cầu đường bộ.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

công trình 

Khảo sát - Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp III; 

136 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng 

Nguyễn Đình.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 10, khu 8, Nguyễn Văn 

Linh, Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đình Thắng. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3602378281) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 16/9/2010 và cấp thay đổi lần thứ 4 

ngày 13/9/2013. 

- Vốn điều lệ: 1.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng  cầu đường.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Giao thông (đường bộ) 

nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

137 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Hoàng Hưng Việt  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 04, lô A6, Khu GĐCB-

QĐ4, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Vũ Đình Hoàng. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3601010135) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/5/2008 và cấp thay 

Lập dự án Hạ tầng kỹ thuật nhóm C; 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Hạ tầng kỹ thuật cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 



đổi lần thứ 5 ngày 28/3/2013.  

- Vốn điều lệ: 20.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 03 kiến trúc sư + 01 kỹ sư xây dựng + 01 kỹ sư 

điện khí hóa + 01 kỹ sư xây dựng cầu đường bộ + 01 kỹ sư hệ thống 

năng lượng.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Năng lượng (trạm biến 
áp) cấp I; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp IV; 

- Công nghiệp cấp IV; 

138 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Đức Tín.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 123, tỉnh lộ 763, ấp Suối 

Cát 2, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Phan Thị Lịch 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3601647051) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 18/3/2009 và cấp thay 

đổi lần thứ 2 ngày 24/6/2015.  

- Vốn điều lệ: 5.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng cầu đường; Chủ trì khảo sát 

địa hình công trình xây dựng: 01 kỹ sư xây dựng cầu đườnng  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình  

139 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Uông Gia  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 81/9, tổ 2, KP7, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Thị Minh 

Lập dự án  

Quản lý dự án Dân dụng nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây Dân dụng cấp III; 



- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602735582) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 24/02/2012 và cấp 

thay đổi lần thứ 1 ngày 06/10/2014. 

- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng + 01 kiến trúc sư + 01 kỹ sư 

điện khí hóa.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

dựng công trình 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

140 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Châu Hùng Vỹ  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 38, Lý Thái Tổ, KP5, 

phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Châu Thanh Vỹ 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603051458) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02/5/2013 và cấp thay 

đổi lần thứ 2 ngày 21/5/2015. 

- Vốn điều lệ: 9.990(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

141 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng C.I.C.8  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): tổ 27, KP4, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  



- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Giàu 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3601534241) do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần 

đầu ngày 06/3/2009 và cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 31/3/2014.  

- Vốn điều lệ: 1.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng + 01 kiến trúc sư.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp III; 

142 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Bách Châu.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 276/34/35, KP4, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Hồng Châu. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602034153) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 12/8/2009.  

- Vốn điều lệ: 1.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 02 kiến trúc sư + 01 kỹ sư xây dựng + 01 kỹ sư 

điện. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Dân dụng nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

143 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên địa chất và khoáng sản  

Hưng Thịnh Lộc. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 5/2C, đường Đồng Khởi, 

KP1, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quang Lộc. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 



- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3602475415) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 28/3/2011 và cấp thay đổi lần 

thứ 1 ngày 27/6/2012.  

- Vốn điều lệ: 10.000(triệu đồng) 

- Văn phòng đại diện: giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện 

(mã số văn phòng đại diện: 3602475415-001) do Sở Kế hoạch & Đầu 

tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 18/12/2012; địa chỉ: số 10/1B, 

Nguyễn Ái Quốc, KP1, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai; người đại diện: Ngô Thắng Lợi. 

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì khảo sát 

địa hình: 01 kỹ sư địa chất; Chỉ trì khảo sát địa chất công trình: 01 kỹ 

sư địa chất;   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát - Công nghiệp cấp III; 

- Công nghiệp (khai thác 

quặng) cấp III; 

Thi công xây dựng công trình  

144 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây 

dựng Nam An.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số A2, tổ 11, KP1, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Huy Chương 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạ 

một thành viên (mã số doanh nghiệp 3602499582) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 20/5/2011 và cấp thay đổi lần thứ 4 

ngày 23/3/2015.  

- Vốn điều lệ: 4.950(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 03 kỹ sư xây dựng DD&CN + 01 kỹ sư xây dựng 

TL-TĐ-CTN + 01 kiến trúc sư. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Dân dụng nhóm B; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
- Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
- Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  



145 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Quốc Thắng Toàn.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 10, tổ 4, KP2, phường 

Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quốc Thắng. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp 3602065105) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 07/9/2009 và cấp thay đổi lần 

thứ 2 ngày 11/5/2011.  

- Vốn điều lệ: 5.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Hạ tầng kỹ thuật cấp 

IV; 

- Thủy lợi cấp IV; 

146 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Giang Hoàng Đức  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 211/42, đường 333 Bùi 

Văn Hòa, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Thị Tuấn. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3603045824) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25/3/2013.  

- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Dân dụng nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  



147 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Long Thiên Hải.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số H01, KP7, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trương Minh Hải. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602015231) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/7/2009 và cấp thay đổi 

lần thứ 5 ngày 30/10/2015. 

Giấy phép hoạt động điện lực số 3017/GP-UBND do UBND tỉnh 

Đồng Nai cấp ngày 05/10/2015. 

- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư điện khí hóa & cung cấp điện + 01 thạc 

sỹ kỹ thuật điện; Chủ trì khảo sát địa hình xây dựng công trình: 01 kỹ 

sư cầu đường.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Công nghiệp (trạm biến 
áp) cấp I; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
Công nghiệp (trạm biến 
áp) cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát Công nghiệp (trạm biến 
áp) cấp I; 

Thi công xây dựng công trình Công nghiệp (trạm biến 
áp) cấp III; 

148 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Vạn Tấn Phát.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 35A1, tổ 26, ấp Tân Mai 2, 

xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Thị Bạch Yến. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603274253) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 31/3/2015 và cấp thay đổi 

lần thứ 1 ngày 10/4/2015.  

- Vốn điều lệ: 1.500(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN + 01 kiến trúc sư; 

Chủ trì khảo sát địa hình công trình xây dựng: 01 kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông – cầu đường.  

Lập dự án  

Quản lý dự án Dân dụng nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  



- Hệ thống quản lý chất lượng: không. Thi công xây dựng công trình  

149 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quốc Hưng 

Phát.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 1485/43, Trần Cao Vân, xã 

Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Quốc Hùng. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3602501520) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 24/5/2011 và cáp thay đổi lần thứ 2 ngày 23/9/2014.  

- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)   

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án - Dân dụng nhóm C; 

- Giao thông (đường bộ) 

nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

150 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phú.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 848C, tổ 39, KP8, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: T 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603261705) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 26/01/2015 và cấp 

thay đổi lần thứ 5 ngày 12/7/2013.  

- Vốn điều lệ: 15.000(triệu đồng)  

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 



- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

151 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trường Thành 

Phát 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 8C/7, Huỳnh Văn Nghệ, 

KP3, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Trung Cát 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3602627805) do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 21/10/2011 và cấp thay 

đổi lần thứ 2 ngày 25/9/2015. 

- Vốn điều lệ: 1.800(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 thạc sỹ kiến trúc + 01 kỹ sư xây dựng công 

trình + 01 kỹ sư xây dựng DD&CN.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án - Dân dụng nhóm C; 

- Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp III; 

152 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Môi trường An 

Phước.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 257/2, KP4, phường Tam 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Đinh Tấn Tài 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 



- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3603232246) do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/12/2014.  

- Vốn điều lệ: 1.800(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
- Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp III; 

153 - Tên tổ chức: Công ty TNHH một thành viên Trọng Khôi.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): tổ 9, KP8, thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đăng Khôi. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp 3601737996) do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/6/2009 và cấp thay đổi lần thứ 6 

ngày 22/6/2015. 

- Vốn điều lệ: 6.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- -Công nghiệp nhẹ cấp 
III; 

154 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng 39.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 56/1B, K3, ấp An Bình, 

QL1A, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  



- Người đại diện theo pháp luật: Vũ Văn Nhật. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 4702001105) do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/7/2004 và cấp thay đổi 

lần thứ 3 ngày 25/7/2006.  

- Vốn điều lệ: 1.500(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 02 kiến trúc sư + 02 kỹ sư xây dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

Dân dụng cấp III 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

155 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Q.N.V.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 20/4A, KP2, đường Bùi 

Thượng, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Hồ Yến Ny 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600727184) do Sở Kế 

hoạch& Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 22/4/2005 và cấp thay đổi 

lần thừ 6 ngày 22/5/2015.  

- Vốn điều lệ: 3.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện + 01 kỹ 

sư cấp thoát nước + 01 kiến trúc sư + 01 kỹ sư xây dựng; Chủ trì khảo 

sát địa hình xây dựng công trình: 01 kỹ sư cầu đường.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
- Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát Dân dụng cấp III; 

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp III; 

156 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Gia Thiên Phúc.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 40 A12, khu dân cư An 

Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  



- Người đại diện theo pháp luật: Hồ Gia Vĩnh Ninh. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600992827) do Sở Kế 

hoạch& Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/4/2008 và cấp thay đổi 

lần thừ 4 ngày 25/6/2015.  

- Vốn điều lệ: 2.900(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng + 01 kiến trúc sư + 01 kỹ sư 

thủy lợi + 01 kỹ sư điện kỹ thuật.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

157 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Thùy Linh Nguyễn.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): Khu 3, ấp Bình Thạch, xã 

Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Linh 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3603131167) do Sở Kế hoạch& 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 31/12/2013.  

- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp IV; 

158 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tiền Phong 1.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 903, QL1A, chợ Quảng 

Lập dự án  

Quản lý dự án  



Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Thế Bình 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3601651139) do Sở Kế 

hoạch& Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/5/2009 và cấp thay đổi 

lần thừ 1 ngày 10/10/2013.  

- Vốn điều lệ: 16.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Hạ tầng kỹ thuật cấp 

III; 

- Giao thông (cầu) cấp 

IV; 

- Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

159 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Phi Nhân Phát.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 42, Hồng Thập Tự, KP4, 

phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Bá Phi 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3603044299) do Sở Kế hoạch& 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/3/2013 và cấp thay đổi lần thứ 1 

ngày 06/01/2014.  

- Vốn điều lệ: 5.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  



Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

160 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Biên.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 542, Khu 5, ấp Long 

Khánh 1, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Quang Phúc. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602381076) do Sở Kế 

hoạch& Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 22/9/2010 và cấp thay đổi 

lần thừ 3 ngày 03/9/2013. 

Giấy phép hoạt động điện lực số 2114/GP-UBND do UBND tỉnh 

Đồng Nai cấp ngày 23/8/2011.  

- Vốn điều lệ: 1.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 02 kỹ sư điện.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Hạ tầng kỹ thuật (chiếu 

sáng) cấp II; 

- Công nghiệp (đường 

dây & trạm biến áp) cấp 

IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

Hạ tầng kỹ thuật (chiếu 

sáng) cấp II; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát - Hạ tầng kỹ thuật (chiếu 

sáng) cấp II; 

- Công nghiệp (đường 

dây & trạm biến áp) cấp 

IV; 

Thi công xây dựng công trình  

161 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Kỹ thuật Tuấn Phát. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): tổ 14, KP5, thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Anh Tuấn. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602503006) do Sở Kế 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây  



hoạch& Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 27/5/2011 và cấp thay đổi 

lần thừ 3 ngày 20/6/2013.  

- Vốn điều lệ: 5.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

dựng 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp (đường 

dây & trạm biến áp) cấp 

II; 

- Thủy lợi cấp IV; 

162 - Tên tổ chức: Trung tâm Thoát nước Đồng Nai  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 38, Phan Chu Trinh, 

phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Quyết định số 2677/QĐ.CT.UBT ngày 30/6/2004, Quyết định số 

1386/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 và Quyết định số 3146/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 02 thạc sỹ, kỹ sư xây dựng + 02 kỹ sư cấp thoát 

nước. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Hạ tầng kỹ thuật nhóm B; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Hạ tầng kỹ thuật cấp II; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
Hạ tầng kỹ thuật cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

163 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Phạm Minh Nhật.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): tổ 7, KP5, phường Xuân 

Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  



- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Lê Bảo Long 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3602982976) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/11/2012 và cấp thay 

đổi lần thứ 3 ngày 02/6/2014.  

- Vốn điều lệ: 9.900(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 02 kỹ sư xây dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

164 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Phát triển xây dựng cầu đường Hà Nội 

6789 (tên cũ: Công ty TNHH Xây dựng 6789 HP Việt).  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 2, tổ 3, ấp 1, xã Bình Lộc, 

thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Văn Tuyến 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3600919665) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/9/2007 và cấp thay đổi 

lần thứ 6 ngày 01/9/2015.  

- Vốn điều lệ: 9.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư kỹ thuật công trình.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp (nhà 

xưởng) cấp IV; 

165 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đa Điểm  Lập dự án  



- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 41A11, KDC An Bình, 

KP11, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Tống Phước Hoàng 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3602389484) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 12/10/2010 và cấp thay 

đổi lần thứ 3 ngày 14/8/2014.  

- Vốn điều lệ: 5.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kiến trúc sư.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng Quy hoạch 1/500 Khu 
dân cư 13,4ha. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

166 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Chấn Bá.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 79, tổ 30, KP3, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Phước Thắng 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3602642401) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 04/11/2011.  

- Vốn điều lệ: 1.900(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì khảo sát 

trắc địa công trình: 01 kỹ sư trắc địa công trình xây dựng.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án - Dân dụng nhóm C; 

- Giao thông (đường bộ) 

nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Dân dụng cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp IV 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  



Thi công xây dựng công trình  

167 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Phạm Minh Nhật.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): tổ 7, KP5, phường Xuân 

Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Lê Bảo Long 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3602982976) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/11/2012 và cấp thay 

đổi lần thứ 3 ngày 02/6/2014.  

- Vốn điều lệ: 9.900(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 02 kỹ sư xây dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

168 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Phát triển xây dựng cầu đường Hà Nội 

6789 (tên cũ: Công ty TNHH Xây dựng 6789 HP Việt).  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 2, tổ 3, ấp 1, xã Bình Lộc, 

thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Văn Tuyến 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3600919665) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/9/2007 và cấp thay đổi 

lần thứ 6 ngày 01/9/2015.  

- Vốn điều lệ: 9.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư kỹ thuật công trình.  

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  



- Hệ thống quản lý chất lượng: không. Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp (nhà 

xưởng) cấp IV; 

169 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đa Điểm  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 41A11, KDC An Bình, 

KP11, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Tống Phước Hoàng 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3602389484) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 12/10/2010 và cấp thay 

đổi lần thứ 3 ngày 14/8/2014.  

- Vốn điều lệ: 5.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kiến trúc sư.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng Quy hoạch 1/500 Khu 
dân cư 13,4ha. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

170 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Chấn Bá.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 79, tổ 30, KP3, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Phước Thắng 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3602642401) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 04/11/2011.  

- Vốn điều lệ: 1.900(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì khảo sát 

trắc địa công trình: 01 kỹ sư trắc địa công trình xây dựng.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án - Dân dụng nhóm C; 

- Giao thông (đường bộ) 

nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Dân dụng cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp IV 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) 



cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

171 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng Tín.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 53/56B, KP2, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Tạ Quốc Hạnh 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp 3602223270) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 22/01/2010 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 23/7/2015. 

- Vốn điều lệ: 20.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 thạc sỹ xây dựng DD&CN + 01 kiến trúc sư.

  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Dân dụng cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp IV; 

- Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

- Công nghiệp (nhà kho) 



cấp IV; 

172 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Kim Hoàng Nguyên  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 67, Thích Quảng Đức, 

KP2, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Khương 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3600879853) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 27/3/2007 và cấp thay đổi 

lần thứ 5 ngày 12/11/2013.  

- Vốn điều lệ: 5.800(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 

 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình - Giao thông (đường bộ) 

cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

173 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng Tổng hợp Thuận Việt  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 296A/6, ấp Lập Thành, xã 

Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Xuân Trường 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp 3602497031) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 16/5/2011 và cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 25/9/2014.  

- Vốn điều lệ: 10.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 02 kỹ sư xây dựng + 01 kỹ sư Điện – Điện tử + 

01 kỹ sư cầu đường + 01 kỹ sư thủy lợi.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  



Thi công xây dựng công trình - Hạ tầng kỹ thuật cấp IV; 

- Thủy lợi cấp IV; 

- Công nghiệp (trạm biến 
áp) cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật (chiếu 
sáng công cộng) cấp III; 

- Công nghiệp (nhà 
xưởng) cấp IV; 

174 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Hùng Thiên Long (bổ sung 

năng lực).  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 19D4, Nguyễn Ái Quốc, KP6, 

phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Trương Thị Thảo. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603052726) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 10/5/2013 và cấp thay dổi 

lần thứ 3 ngày 20/9/2014.  

- Vốn điều lệ: 1.800 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kiến trúc sư + 01 kỹ sư thủy công đồng bằng; 

  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án - Dân dụng nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp 

IV; 

- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) 

cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp 

IV; 

- Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát - Giao thông (đường bộ) 

cấp III; 

Thi công xây dựng công trình  

175 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tuấn Thắng  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 39/15, tổ 15, KP4, phường 

Lập dự án  

Quản lý dự án  



Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Huy Thắng 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602230609) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 23/02/2010 và cấp thay 

dổi lần thứ 3 ngày 12/7/2012.  

- Vốn điều lệ: 1.500(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 04 kỹ sư cầu đường + 01 kỹ sư xây dựng 

DD&CN + 01 kỹ sư giao thông + 01 thạc sỹ kỹ thuật xây dựng; Chủ trì 

khảo sát địa hình công trình xây dựng: 01 kỹ sư cầu đường; Chủ trì 

khảo sát địa hình công trình xây dựng: 01 kỹ sư cầu đường.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng Quy hoạch CTXD 1/500 
khu dân cư 50,7ha. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
- Hạ tầng kỹ thuật cấp IV; 

- Thủy lợi cấp IV; 

- Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
- Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

- Giao thông (cầu) cấp IV; 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát - Thủy lợi cấp IV; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp IV; 

- Giao thông (đường bộ) 
cấp IV; 

Thi công xây dựng công trình  

176 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Thanh Sơn Tính.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 151, Khổng Tử, KP2, 

phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.  

- Người đại diện theo pháp luật: Đào Quý Tính. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600456311) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 23/3/2000 và cấp thay dổi 

lần thứ 6 ngày 30/12/2013.  

Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (gia hạn lần thú 2) do 

UBND tỉnh Đồng Nai cấp tại Quyết định số 2117/GP-UBND ngày 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 

 

Kiểm định, giám định chất lượng  



24/7/2015. 

- Vốn điều lệ: 10.000 (triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2008/. 

công trình 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước) cấp III; 

177 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Tâm Toàn Thắng (bổ 

sung năng lực 14/01/2016)  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 75A, Nguyễn Văn Cừ, 

phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Hồ Thị Minh Nguyệt 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3602489908) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 22/4/2011 và cấp thay dổi lần thứ 1 

ngày 26/9/2012.  

- Vốn điều lệ: 1.500(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình Dân dụng cấp III; 

178 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Cơ điện Triệu Lê Đồng Nai.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 346, Xa lộ Hà Nội, KP13, 

phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Hà Thị Minh Khuyên 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603261776) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 26/01/2015 và cấp thay 

dổi lần thứ 1 ngày 10/10/2015. 

Giấy phép hoạt động điện lực số 3585/GP-UBND ngày 16/11/2015 do 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây dựng  

Thiết kế; Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình 
Công nghiệp (đường dây 
và trạm biến áp) cấp II; 

Thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng 
 

Giám sát chất lượng công trình 

xây dựng 
 



UBND tỉnh Đồng Nai cấp.  

- Vốn điều lệ: 10.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế 

xây dựng công trình: 01 kỹ sư cơ điện.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Kiểm định, giám định chất lượng 

công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công trình  

 

179 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Cường Phát.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 167N4, Khu dân cư Bửu 

Long, KP1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trương Hoài Linh 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3603325155) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 01/12/2015. 

- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư kỹ thuật xây dựng + 01 kỹ sư xây dựng 

DD&CN + 01 kỹ sư điện + 01 kiến trúc sư.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
Dân dụng cấp III; 

180 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Nghĩa Hiệp 

Thành.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): văn phòng giao dịch căn hộ số 

A4, tầng 8, Khu chung cư Thanh Bình, phường Thanh Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Đoàn Ngọc Cảnh 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên  



hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600804551) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 17/4/2006 và cấp thay đổi 

lần thứ 4 ngày 03/02/2015. 

- Vốn điều lệ: 10.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư kỹ thuật xây dựng + 01 kỹ sư xây dựng 

DD&CN + 01 kỹ sư điện + 01 kiến trúc sư.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

ngành xây dựng 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) cấp IV; 

- Công nghiệp (nhà xưởng) cấp 
IV; 

181 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Hưng Lộc Phát.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 130, ấp Hưng Nhơn, 

QL1A, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Thị Như Ý 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

có hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 4702004193) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 22/01/2009.  

- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
- Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) 
cấp III; 

- Công nghiệp (nhà xưởng) cấp IV; 

182 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Đức Hồng  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 16/8, ấp 4, xã Bàu Cạn, 

Lập dự án  

Quản lý dự án  



huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ngô Đức Tư 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

có hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3601229921) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/11/2008 và cấp thay 

đổi lần thứ 2 ngày 24/12/2014.  

- Vốn điều lệ: 3.500(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 

 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

Dân dụng cấp III; 

183 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 09, Huỳnh Văn Nghệ, 

phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa,tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Văn Bộ. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3600510590) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 25/10/2001 và cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 23/4/2015. 

- Vốn điều lệ: 21.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 03 kỹ sư xây dựng   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
- Dân dụng cấp II; 

- Công nghiệp (nhà xưởng) cấp III; 



184 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): tổ 18, Trần Phú (319B cũ), ấp 

Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Võ Văn Mẫu 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3600582482) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 20/4/2007 và cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 29/8/2012.  

- Vốn điều lệ: 50.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III; 

- Giao thông đường bộ cấp III; 

185 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Phương Phương Thịnh 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 155, Trịnh Hoài Đức, KP1, 

phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Thịnh 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3602602293) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 26/9/2011 và cấp thay đổi lần thứ 4 

ngày 10/9/2015.  

- Vốn điều lệ: 1.900(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  



Thi công xây dựng công 

trình 
- Giao thông đường bộ cấp II; 

- Dân dụng cấp III; 

186 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Đại Minh Hà  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 94/14, hẻm 94, Nguyễn Thị 

Minh Khai, KP4, phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lưu Thị Thu Hà. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603226813) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/11/2014.  

- Vốn điều lệ: 4.900(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư điện kỹ thuật.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
Hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng) cấp 
III; 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
- Giao thông (đường bộ) cấp IV; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp IV; 

- Công nghiệp (đường dây + trạm 
biến áp) cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng) 
cấp III; 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
Công nghiệp (đường dây + trạm 
biến áp) cấp III; 

187 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Thành Đại.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số E25, tổ 14, KP1, Nguyễn 

Ái Quốc, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Bùi Thế Mỹ. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3601032851) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25/7/2008 và cấp thay đổi 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

Công nghiệp (đường dây, trạm 

biến áp) cấp III; 

Thí nghiệm chuyên  



lần thứ 5 ngày 01/04/2015.  

- Vốn điều lệ: 1.950(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì khảo sát 

địat chất thủy văn công trình: 01 kỹ sư địa chất; Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kiến trúc sư + 01 kỹ sư điện + 01 kỹ sư xây dựng 

DD&CN 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

ngành xây dựng 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

Dân dụng cấp III 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát - Công nghiệp (đường dây, trạm 

biến áp) cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng) 

cấp III; 

Thi công xây dựng công 

trình 

 

188 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Điện Thành.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 664B, tổ 3, KP1, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Chung Ân Triệu. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602193153) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/12/2009 và cấp thay 

đổi lần thứ 1 ngày 19/5/2015.  

- Vốn điều lệ: 27.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư cấp thoát nước.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
- Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) cấp 
III; 

- Giao thông (đường bộ) cấp IV; 

- Công nghiệp (đường dây, trạm 
biến áp) cấp III; 



- Dân dụng cấp III; 

189 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn Ngọc Huy.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 825, khu 11, thị trấn Tân 

Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quang Huy. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3601382655) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 05/01/2009 và cấp thay đổi lần thứ 

1 ngày 16/4/2015.  

- Vốn điều lệ: 3.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 02 kỹ sư xây dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 

 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

Giao thông (đường bộ) cấp IV; 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

Giao thông (đường bộ) cấp IV; 

190 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Dũng Tâm. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 271, KP4, CMT8, phường 

Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Trọng Tâm. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600693626) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 13/9/2004 và cấp thay đổi 

lần thứ 4 ngày 19/3/2015.  

- Vốn điều lệ: 30.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 



Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
Dân dụng cấp III; 

191 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Kim Trung Tín.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 828, Quang Trung, phường 

Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quốc Lâm 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602227821) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/02/2010 và cấp thay 

đổi lần thứ 1 ngày 11/02/2014.  

- Vốn điều lệ: 5.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quả                                                                                                                                                                                                                                                                                              

n lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
Dân dụng cấp III; 

192 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Nam Thuận Thành.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): tổ 5, KP3, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Đặng Quang Huy 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602834907) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/5/2012 và cấp thay đổi 

lần thứ 3 ngày 11/8/2015.  

- Vốn điều lệ: 12.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 

 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

 



- Hệ thống quản lý chất lượng: không. Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

Giao thông (đường bộ) cấp IV; 

193 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Sang Thái Sơn  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 375, tổ 13, khu Đông, ấp 

Hòa Hợp, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Đỗ Ngọc Hùng. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602485131) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 13/4/2011 và cấp thay đổi 

lần thứ 2 ngày 27/11/2015.  

- Vốn điều lệ: 4.500(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông (đường bộ) cấp III; 

194 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghiệp Đồng Nai.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 59C, KP13, phường Hố 

Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Hà Huy Hoàng. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3602725721) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 15/02/2012.  

- Vốn điều lệ: 1.000(triệu đồng)  

Lập dự án Dân dụng nhóm B; 

Quản lý dự án Dân dụng nhóm B; 

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

Quy hoạch XD chi tiết TL1/500 

Khu dân cư 59,2ha. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

Công nghiệp (nhà xưởng) cấp III; 

Dân dụng cấp II; 

 

Thí nghiệm chuyên  



- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng + 01 kỹ sư kỹ thuật xây dựng + 01 

thạc sỹ kỹ thuật xây dựng + 01 kỹ sư điện + 02 kiến trúc sư + 01 kỹ sư 

xây dựng cầu đường; Chủ trì khảo sát địa chất công trình xây dựng: 01 

kỹ sư địa chất – dầu khí + 01 thạc sỹ kỹ thuật xây dựng  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

ngành xây dựng 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

Công nghiệp (nhà xưởng) cấp III; 

Dân dụng cấp II; 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát Hạ tầng kỹ thuật cấp III; 

Dân dụng cấp III; 

Thi công xây dựng công 

trình 

Dân dụng cấp III; 

195 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Trúc Việt.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số D11, KP4, xa lộ Hà Nội, 

phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Mai Tuấn Hiếu. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600980349) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 27/02/2008 và cấp thay 

đổi lần thứ 1 ngày 29/7/2015. 

- Vốn điều lệ: 3.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 03 kiến trúc sư + 02 kỹ sư xây dựng + 01 kỹ sư điện. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
Chiếu sáng công cộng cấp III; 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
Dân dụng cấp III; 

196 - Tên tổ chức: Công ty TNHH TT Xuyên Việt.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 74/20, tổ 19, KP4, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Văn Thuận 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 



- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603067715) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/7/2013 và cấp thay đổi 

lần thứ 4 ngày 07/8/2015. 

- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 02 kỹ sư xây dựng.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

Giao thông đường bộ cấp III; 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 

 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

Giao thông đường bộ cấp III; 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

 

197 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Thành Hưng Phúc (tên cũ Công ty 

TNHH A.D.A).  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 2/1, ấp 2, QL20, xã Phú 

Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Phương. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600659671) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 07/11/2003 và cấp thay 

đổi lần thứ 3 ngày 07/11/2011. 

- Vốn điều lệ: 10.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
- Dân dụng cấp III;; 

- Công nghiệp (nhà xưởng) cấp IV; 

198 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Môi trường Đại 

Dương Xanh.  

Lập dự án  

Quản lý dự án Dân dụng nhóm B; 



- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 909B, chung cư Thanh 

Bình, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Hà Huy Minh. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3601197821) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 14/11/2008 và cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 03/9/2013. 

- Vốn điều lệ: 1.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kiến trúc sư + 01 kỹ sư xây dựng + 01 kỹ sư điện. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

- Công nghiệp (nhà xưởng) cấp 

III; 

- Dân dụng cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật (nhà máy xử lý 

chất thải) cấp III; 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 

 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

- Dân dụng cấp III; 

-  

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

 

199 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Hồng Hà.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 6, Khổng Tử, phường Xuân 

Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Hồ Xuân Hải. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600281527) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 24/11/1999 và cấp thay 

đổi lần thứ 7 ngày 29/11/2013. 

- Vốn điều lệ: 173.880(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kê xây 

dựng công trình: 02 kỹ sư xây dựng cầu đường. Chủ trì khảo sát địa 

hình công trình xây dựng: 02 kỹ sư xây dựng cầu đường.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 

 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  



Thi công xây dựng công 

trình 

Giao thông đường bộ cấp II; 

-  

200 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Trang trí nội thất A.C.C Đồng Nai. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 217A, Phạm Văn Thuận, 

phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Hà Huy Tuấn. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3602390289) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 15/10/2010 và cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 30/12/2010. 

- Vốn điều lệ: 3.800(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 02 kỹ sư xây dựng + 02 kiến trúc sư + 01 kỹ sư xây 

dựng cầu đường; Chủ trì khảo sát địa hình công trình xây dựng: 01 kỹ 

sư xây dựng cầu đường bộ  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 

 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

Dân dụng cấp II; 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

- Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp (nhà xưởng) cấp 

III; 

201 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Sơn Song Bảo. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): KP1, QL1A, phường Phú 

Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Minh Anh. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3601662081) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 18/5/2009 và cấp thay đổi 

lần thứ 1 ngày 13/9/2011. 

- Vốn điều lệ: 8.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 

 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

 



- Hệ thống quản lý chất lượng: không. Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

Dân dụng cấp III; 

202 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Phúc Đức Bình. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): 89, KP2, Lý Thường Kiệt, 

phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Bùi Quốc Bình. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600779707) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2006 và cấp thay 

đổi lần thứ 3 ngày 18/12/2012. 

- Vốn điều lệ: 2.400(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 

 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

Dân dụng cấp III; 

203 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Hưng Phú.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 17/4, tổ 1, ấp Thọ Lâm 1, 

xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Thuận. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602391405) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 18/10/2010 và cấp thay 

đổi lần thứ 7 ngày 08/10/2015.  

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
Giao thông đường bộ cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 



- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kiến trúc sư + 01 kỹ sư xây dựng cầu đường; Chủ 

trì khảo sát địa hình công trình xây dựng: 01 kỹ siw xây dựng cầu 

đường. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
Giao thông đường bộ cấp IV; 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát Giao thông đường bộ cấp IV; 

Thi công xây dựng công 

trình 
 

204 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tân Điền Phúc.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 1351, tổ 1, ấp Ngọc Lâm 3, 

xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Nhật Đông. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602439921) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2011 và cấp thay 

đổi lần thứ 5 ngày 21/9/2015.  

- Vốn điều lệ: 48.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 

 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
- Giao thông đường bộ cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

205 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Hoàng Vinh.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): tổ 14, Khu 10, thị trấn Tân 

Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hữu Châu. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603086154) do Sở Kế 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
- Giao thông đường bộ cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 



hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 04/11/2013 và cấp thay 

đổi lần thứ 3 ngày 10/11/2015.  

- Vốn điều lệ: 1.800(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
- Giao thông đường bộ cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
 

206 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Minh Minh Đạt.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): Khóm 1, khu 2, QL20, thị trấn 

Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Minh Vương. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600770366) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/11/2005 và cấp thay 

đổi lần thứ 3 ngày 14/01/2011.  

- Vốn điều lệ: 9.900(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 

 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

Dân dụng cấp III; 

207 - Tên tổ chức: Hợp tác xã Xây dựng Đồng Tiến.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): Khu 12, thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Chủ nhiệm Hợp tác xã: Hoàng Thị 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 



Bảo Quỳnh. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã số 4707B00008 do 

UBND huyện Tân Phú cấp lần đầu ngày 12/5/2003 và cấp thay đổi lần 

thứ 1 ngày 23/10/2008; Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 16/6/2005 

của UBND huyện Tân Phú về việc chuẩn y điều lệ Hợp tác xã Xây 

dựng Đồng Tiến.  

- Vốn điều lệ: 4.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông đường bộ cấp IV; 

- Thủy lợi cấp IV; 

208 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đạt Phú Thịnh.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 101, chung cư A1, Nguyễn 

Ái Quốc, KP3, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Cao Thư. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3601042049) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 18/8/2008 và cấp thay đổi 

lần thứ 3 ngày 27/12/2014.   

- Vốn điều lệ: 15.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 02 kỹ sư xây dựng.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông đường bộ cấp IV; 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
Dân dụng cấp III; 

209 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Kiến Trúc Mới. Lập dự án  



- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 14/1, KP2, phường Bửu 

Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trương Minh Đức. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3602466562) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 09/3/2011 và cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 29/8/2013.  

- Vốn điều lệ: 20.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
Dân dụng cấp III; 

Công nghiệp (nhà xưởng) cấp IV; 

210 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Đức Nghĩa Hưng.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): KP5, thị trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Đình Côi. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3601594554) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 10/4/2009 và cấp thay đổi 

lần 1 ngày 23/02/2013.  

- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 

 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công - Dân dụng cấp III; 



trình - Giao thông (đường bộ) cấp IV; 

211 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Quốc Hiệp Phát.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số P2/058, ấp Nguyễn Huệ, xã 

Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Hiệp. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603043802) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 12/3/2013 và cấp thay đổi 

lần 1 ngày 25/9/2014.  

- Vốn điều lệ: 9.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
 

212 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Lương Trí.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): tổ 2, KP3, thị trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lương Thanh Hoài. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602240540) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 09/3/2010 và cấp thay đổi 

lần 3 ngày 24/5/2011.  

- Vốn điều lệ: 1.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án Dân dụng nhóm C; 

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

- Giao thông (đường bộ) cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 

 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

- Dân dụng cấp III; 

- Thủy lợi cấp IV; 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 



Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

Dân dụng cấp III; 

213 - Tên tổ chức: Doanh nghiệp tư nhân Anh Tuấn.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 11/2B, KP6, phường Tam 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Thị Hiền 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân số 

4701000011 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 

12/01/2000 và cấp thay đổi lần 2 ngày 07/11/2006. 

Giấy phép hành nghề khoan nước đưới đất số 338/GP-UBND ngày 

06/02/2015 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp.  

- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 
 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
Hạ tầng kỹ thuật cấp IV; 

214 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thái Phát 

Lộc 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số Z18, KP4, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Hải Phong. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603227542) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 18/11/2014 và cấp thay 

đổi lần 1 ngày 12/10/2015.  

- Vốn điều lệ: 10.000(triệu đồng)  

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 

 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

 



- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

Dân dụng cấp III; 

215 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): lầu 1, số 27, tổ 6, KP6, 

phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Tuấn Anh. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3602407038) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25/11/2010 và cấp thay 

đổi lần 7 ngày 25/11/2014.  

- Vốn điều lệ: 10.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 

 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

 

216 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Phúc 

Đăng Khoa (bổ sung năng lực 24/3/2016).  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 130/38A, Hà Huy Giáp, 

khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Đức Tân. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3603319962) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 12/11/2015 và cấp thay đổi lần 1 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng 

 



ngày 03/12/2015.  

- Vốn điều lệ: 1.200(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng DD&CN + 01 kiến trúc sư.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Giám sát chất lượng 

công trình xây dựng 

- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông đường bộ cấp IV; 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát Dân dụng cấp III; 

Thi công xây dựng công 

trình 

Dân dụng cấp III; 

217 - Tên tổ chức: Công ty TNHH SX-TM-DV Tấn Phúc Thịnh  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 260, Hùng Vương, thị trấn 

Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Toàn 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3600913085) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 08/8/2007 và cấp thay đổi 

lần thứ 4 ngày 22/4/2015.  

- Vốn điều lệ: 1.500(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 
 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
Dân dụng cấp III; 

218 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, 

thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Văn Liêm 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 



nghiệp 3600986703) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 05/3/2008 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 04/3/2011.   

- Vốn điều lệ: 16.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 02 kỹ sư xây dựng DD&CN.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 

 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 

 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

Dân dụng cấp III; 

219 - Tên tổ chức: Trung tâm Tư vấn công nghiệp Đồng Nai.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 165A, CMT8, phường 

Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Chu Văn Hiếu. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Quyết định số 1802/QĐ.CT.UBT ngày 08/6/2001 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc đổi tên Ban Quản lý dự án chuyên ngành điện thuộc 

Sở Công nghiệp thành Trung tâm Tư vấn công nghiệp Đồng Nai. 

Giấy phép hoạt động điện lực số 2088/GP-UBND do UBND tỉnh Đồng 

Nai cấp ngày 10/7/2007.  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư điện + 01 kỹ sư xây dựng DD&CN; Chủ trì 

khảo sát địa hình công trình xây dựng + 01 kiến trúc sư: 01 kỹ sư xây 

dựng cầu đường. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
Quy hoạch CTXD tỷ lệ 1/500 
quy mô 15ha; 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
- Công nghiệp (đường dây + 
TBA) cấp II; 

- Hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng 
công cộng) cấp II; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II; 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 
 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 
Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát Hạ tầng kỹ thuật cấp II; 

Thi công xây dựng công 

trình 
 

220 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng LCA.  Lập dự án  



- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 5, N12, Khu dân cư Bửu 

Long, KP1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Trần Thy Trâm. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3603052451) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 08/5/2013.  

- Vốn điều lệ: 3.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 03 kiến trúc sư + 01 kỹ sư điện  + 02 kỹ sư xây dựng.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

Dân dụng cấp II; 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 

 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 

 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

 

221 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây lắp điện.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 133A – 182, KP1, Nguyễn 

Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Tuấn Khanh. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp 3600781512) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 10/01/2006 và cấp thay đổi lần 2 ngày 06/5/2009. 

Giấy phép hoạt động điện lực số 593/GP-BCN do Bộ Công nghiệp cấp 

ngày 26/02/2007. 

- Vốn điều lệ: 5.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 02 kỹ sư điện   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án Công nghiệp nhóm C; 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
Công nghiệp (đường dây + 
TBA) cấp II; 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 
 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 
Công nghiệp (đường dây + 
TBA) cấp II; 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát Công nghiệp (đường dây + 
TBA) cấp II; 



Thi công xây dựng công 

trình 
Công nghiệp (đường dây + 
TBA) cấp II; 

222 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Thái Hưng Thịnh 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 07, QL1, tổ 22, ấp Thái 

Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Dương Văn Tự. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3600785267) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 18/01/2006 và cấp thay 

đổi lần 2 ngày 28/02/2014. 

- Vốn điều lệ: 10.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 
 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
 

223 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nguyên Hải 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 204/7B, KP6, phường Tam 

Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Bùi Hải 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3603237660) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/12/2014  

- Vốn điều lệ: 6.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 
 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định  



chất lượng công trình 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
- Giao thông (đường bộ) cấp 
IV; 

- Dân dụng cấp III; 

224 - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc và Xây dựng D.T.C 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 238, Phan Đình Phùng, 

phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Đức Tùng 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh 

nghiệp: 3600628793) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 30/3/2007 và cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 21/6/2013.  

- Vốn điều lệ: 150.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 03 kiến trúc sư + 01 kỹ sư xây dựng + 01 kỹ sư điện 

khí hóa và cung cấp điện. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 

 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 

 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

- Dân dụng cấp II; 

- Công nghiệp cấp III; 

225 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Trường Tiến Đạt  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 463/8, KP5, Xa lộ Hà Nội, 

phuwòng Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Điền. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600673228) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/4/2004 và cấp thay đổi 

lần thứ 5 ngày 04/9/2012.  

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 
 



- Vốn điều lệ: 20.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
Thủy lợi cấp IV; 

Giao thông (cầu) cấp IV; 

226 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Đà.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 309/6, KP7, phường Tân 

Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lê Văn Hạnh. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

có hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3600647323) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 22/7/2003 và cấp thay đổi 

lần 5 ngày 01/12/2009.  

- Vốn điều lệ: 3.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng cầu đường + 01 kỹ sư xây dựng; 

Chủ trì khảo sát địa chất công trình xây dựng: 01 kỹ sư địa chất; Chủ 

trì khảo sát địa hình công trình xây dựng: 02 kỹ sư địa chính. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án - Dân dụng nhóm B; 

- Giao thông nhóm C; 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II; 

- Giao thông (đường bộ) cấp II; 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 
 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 
 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát - Hạ tầng kỹ thuật cấp II; 

- Giao thông (đường bộ) cấp II; 

Thi công xây dựng công 

trình 
 

227 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Huy Phan Phát. 

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 01, khu biệt thự Ruby Toàn 

Thịnh Phát, KP Long Điềm, phường Long Bình Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 



- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Yến Đan. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

có hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3602405048) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 22/11/2010 và cấp thay 

đổi lần 4 ngày 02/12/2015.  

- Vốn điều lệ: 6.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 

 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 

 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông đường bộ cấp IV; 

228 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Hiệp Hưng 1.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 2886, ấp Việt Kiều, QL1A, 

xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ngô Phú Lộc. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

có hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3600791341) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/01/2006 và cấp thay 

đổi lần 7 ngày 22/01/2016.  

- Vốn điều lệ: 12.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 02 kỹ sư xây dựng cầu đường + 01 kỹ sư xây dựng + 

01 kỹ sư điện + 01 kiến trúc sư. 

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 
- Giao thông đường bộ cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 
 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 
- Giao thông đường bộ cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 
 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 
Dân dụng cấp III; 

229 - Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Ân.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 359, Quang Trung, phường 

Lập dự án  

Quản lý dự án  



Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Thanh Hà. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp 3602397196) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/10/2010 và cấp thay đổi lần 1 

ngày 30/11/2011.  

- Vốn điều lệ: 1.500(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kỹ sư xây dựng.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 

 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 

Dân dụng cấp III; 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

Dân dụng cấp III; 

230 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng Thành Lân.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 291A, Ngô Quyền, KP1, thị 

trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Quang Khải. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

có hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp 3600695969) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 24/9/2004 và đăng ký thay 

đổi lần 3 ngày 12/8/2014.  

- Vốn điều lệ: 8.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì thiết kế xây 

dựng công trình: 01 kiến trúc sư + 01 kỹ sư xây dựng   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

Dân dụng cấp III; 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 

 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 

 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

Dân dụng cấp III; 

231 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Nam Bình An.  Lập dự án  



- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 47/11, khi phố Long Điềm, 

phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Hải Nam. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp 3603360512) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/3/2016.  

- Vốn điều lệ: 0.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.   

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 

 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 

 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

 

232 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tấn Phát Đạt.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 66/42/28, tổ 4, KP2, 

phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Lưu Văn Tấn. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3603085256) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 31/10/2013 và cấp thay 

đổi lần 1 ngày 25/02/2014.  

- Vốn điều lệ: 3.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: Chủ trì khảo sát 

địa hình xây dựng công trình: 01 kỹ sư mỏ địa chất + 01 kỹ sư địa chất.

  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 

 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 

 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát - Hạ tầng kỹ thuật cấp II; 

- Dân dụng cấp III; 



Thi công xây dựng công 

trình 

 

233 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng – Giao thông Hiếu Bảo.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 23, đường số 2, xã Xuân 

Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Châu Văn Hiếu. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên (mã số doanh nghiệp: 3600279824) do Sở Kế 

hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 04/10/2004 và cấp thay 

đổi lần 2 ngày 15/3/2016.  

- Vốn điều lệ: 9.340(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 

 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 

 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

- Giao thông đường bộ cấp IV; 

- Dân dụng cấp III; 

- Công nghiệp (đường dây 9 

TBA) cấp III; 

234 - Tên tổ chức: Doanh nghiệp tư nhân Long Thuận.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 166/3, ấp Lộc Hòa, xã Tây 

Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Thuận. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (mã số doanh nghiệp: 

3600821740) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 

03/7/2006 và cấp thay đổi lần 3 ngày 12/3/2010.  

- Vốn điều lệ: 2.000(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 

 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 

 



- Hệ thống quản lý chất lượng: không. Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

- Dân dụng cấp III; 

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III; 

- Giao thông đường bộ cấp IV; 

235 - Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Đạt Quốc Quân.  

- Địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): số 69, tổ 3, Khu A, ấp 6, xã 

An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Hữu Quang. 

- Quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên (mã số doanh nghiệp: 3602391363) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 18/10/2010 và cấp thay đổi lần 3 

ngày 15/12/2014.  

- Vốn điều lệ: 4.500(triệu đồng)  

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn: không.  

- Hệ thống quản lý chất lượng: không. 

Lập dự án  

Quản lý dự án  

Thiết kế quy hoạch xây 

dựng 

 

Thiết kế; Thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình 

 

Thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 

 

Giám sát chất lượng công 

trình xây dựng 

 

Kiểm định, giám định 

chất lượng công trình 

 

Khảo sát  

Thi công xây dựng công 

trình 

- Dân dụng cấp III; 

- Giao thông đường bộ cấp IV; 

 


